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CATALOGUE 1934 
PHILOSOPHIE ET RELIGION 
I — Philosophie 


Cần : Thận chung truy vièn 
Il faut savoir réfléchir et approfondir les choses, par Hö- 


ngọc-Cần. 


Day phải biết xét suy, mà truy tầm cho được đạo thật. 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 06 

Cần : 1rug tầm chon dao 

Ce livre de Hó-ngoc-Cán montre la nécessité 'de chercher 


la vraie religion. 


Phải tìm cho biết dao thật, 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 07 
Caspar : Van vát chon nguyên 
La vraie origine de toutes les créatures par Mgr Caspar. 
Day cho biết muôn vật bỡi đâu mà có. 
Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 06. 
Chính : Hüu Chua të càn khón 
Existence du Créateur du monde par S. Chính. 
Những lë làm chúng có Đấng tao-thành trời đất muôn våt. 
Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 05. 
Chính : Nhon linh chí irong 
Petit traité sur l'existence, l'excellence, les qualités et 


limmortalité de l'âme par Simon Chính, chef d'œuvre de 
clarté, éerit dans une langue impeccable et par un fin lettré. 


Sách nầy day về linh hồa. Thật là! mót quyền sách rất 


hay, lời lë rõ ràng xác đáng. 


Broché 0 $ 15 — franco 0 $ 20 
Chính : Thiên Chúa luận 
Petit traité sur l'existence de Dieu par S. Chính, 
Luận về Đức Chúa Trời. 
Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 05. 


Khà : Vi nhon - 

La dignité et les devoirs de l’homme par Ngô-đình-Khá, 
ancien ministre du roi d'Annam. 

Day cho biết chứa trọng và bồn phận đứng làm người. 

Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 06. 

Myl : Orient el Occident, Bonheur et dépersonnalisation 

Ces pages d'un vieux colonial, recueillies par un plus 
jeune, ne manqueront pas, d'intéresser toules les personnes 
instruites. C'est un vrai voyage au pays des systémes et une 
synthèse remarquable. 

Broché 0 $ 05 — franco 0 $ 07. 

Tày-Du'o'ng : Confucius et Jésus devant la mort. 

Question qui intéresse aussi bien les Européens que les 
Annamites. L'auteur y a répondu avec la compétence qu'on 
Jui conaaît. Cette élude est basée sur des textes et non sur des 
interprétations ; il faut l'avoir lue. 


Prix 0 $ 05 — franco 0 $ 07. 


2 — Apologétique 


Chính : Bôn phận loài người 
Les devoirs de l'homme par Simon Chính. 
Day về bón phận người ta ở đời này phải làm đi gì. 
Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 04. 

Chinh : Chơn dao dai ich 
Les avantages de la vraie religion par Simon Chính, 
Những ich trong bỡi dao thật mà ra. 

Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 05. 
Chính : Hiểu kính cha me 
La piété filiale par S. Chính, 
Sw hiếu tháo bên giáo và bên lương. 

Broché 0 $ 05 — franco 0 $ 08 


Chính : Quang Minh 

Conversation d'un paien avec un chrétien sur les devoirs 
de l'homme par 8. Chính. 

Môt người đạo một người ngoai nói chuyện với nhau về 
việc bồn phận đứng làm người. 

Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 06. 

Đình : Yên ngưởi 

La Charité par Nguyễn-sắng-Đình. 

Sách nầy luận về trời đất muôn vật đều có chủ, về người 
ta, về linh bón, về Đứng Tạo-hoá, về Chúa Cứu-Thể, về đạo 
chính v. v. lời lề rất hay. 

Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 06. 

Đức : Dao Kirixiló 

Divinité du Christ et de sa religion par J. Lê-vắn-Đức. 

Giảng Ð. C. Giêsu thật là B. C. Trời và đạo Người thật là 


đao chinh. 


Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 06. 
Hiën : Cóng giáo ich gi khóng ? 
Ce pelit livre de Nguyén-dinh-Hién traite de l'utilité de la 
religion catholique. 
Kè sự đạo Cóng-giáo làm ích cho thiên ha thề nào. 
Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 08 
Khả : Bao chi đại nguyên xuất w thiên 
Divinité de la religion ealholique par Ngó-dinh-Khá. 
Trong sách này kề những lễ làm chứng đạo Thiên Chúa 
là gốc bởi trời ban truyền xuống. 
Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 06. 
LÝ : Lj sự dao Thiên Chúa 
Ouvrage de Lucas Ly démontrant l'existence de Dieu, 
de l'àme, etla divinité de la religion catholique. 
Kề những lé làm chứng có Thiên Chúa đã dựng nén và 
gìn giữ muôn loài muôn vát. 
Broché 0 $ 60 — franco 0 $ 74. 


Luc : Nghi luán 

Conversation de deux élèves sur le Créateur, l'à me, le”on- 
fucianisme, le Boaddaisme, les mets elles pap'ers offerts. 

Sách nầy luàn về sır có Bänz Tao hoá, người ta có lính 
hồn, về dao Khó 3g-tir, dao Pat, việc cüag qai và giấy vàng 
bac. 

Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 05. 

Thới : Sank kij tử qui 

Dans ce peiit livre Paul Thới donne đ›s exp'ications sur 
adage populaire qui dit que « la vie est an dépôt € habitat ` 
provisoire ) et la mort ua retour », 

Sách nầy nói về sự người ta 5c đời nầy là như tạm với, 
chết rồi mới thật là về quê. 

Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 04. 

Bién phán tà chánh 

Oavrage qui depuis plus d'ua siè:le a reada de très 
grands services, Le faire lire aux Lettrés. 

Này là một quyền sich rát qui bảu đã làu đời truyền lại? 
Những lẽ kề trong sách nầy rất phâa minh, bít kỳ người 
lương giáo đều nên coi cho biết và: chána tả, 

Broché 0 $ 69 — franco 0 $ 71. 

Lương thiện 

Coatroverse d'un chrétien et đua paien sur la seatence 
vulgaire « bén nào cüng nhu bàn n&y ». 

Một người bên giáo một người bia lroag phân giải với 
nhau về lời taiàn hạ thường noi : « Bàn nào cüag như bên 
näy » có phải như vậy chán. 

Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 0ã 

Van phüc van hoa 

Bonheur éternel ou malheur éternel. 

Dạy về sự phải thờ phượng Thiên Chúa mới du yc phước, 
chớ theo ma qui mà phải hoa. 

Broché 0 $ 01 — franco 0 $ 04. 


3 — Théologie 


Jeanningros et Chính : Thánh đạo đạt nguyên 
Petite tbéologie à l'usage des catéchistes. Elle est très utile 
pour les catéchismes de persévérance, les chrétiens instruits 
et les ámes qui veulent connaitre la vérité, 
Sách rầy có 2 quyền : quyền Iday sé các điều phải tin, quyền 
II dạy về phững việc phải làm. Ấy là tóm tắt 2 pho sách 
Thằn-hẹc Dogma và Moralis đề giúp các thầy giẳng cho biết 
đàng dạy đỗ ; nEững r guời có bọc thức trong giáo hữu cùng 
những n¿ wi bên lương mrốn biết đạo thật, coi cũng có ích lắm, 
Deux volumes brechés 1 $ 20 — franco 1 $ 37 
Chiu lễ ( Những on ich bỡi sự ) 
Les avantages de la sainte Communion 
Day về những ơn ich bói sur rước lé, 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 06. 
_ Lập công 
Dans cette brochure l'auteur montre la nécessilé de faire 
des bonnes ceuvres. 
Dạy làm lành lập công ở đời nầy cho được phước đời sau. 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 06, 
Lexique des termes de religion 
Termes de religion ( droit, théologie, philosophie ) fixé, 
en latin et en annzmile par les membres de la Commission 
officielle des prières réunie à Huế. 
Tự vi la-tinh Annam Hội-đồng sửa kinh ở Huế dà làm, 
cho biết những tiếng dùng trong đạo. 
Broché 0 $ 15 — franco 0 $ 20, 
Ơn nghĩa 
Nécessité et utilité de l'état de Grâce. 
Sách này day cần phái có ơn nghĩa cùng Chúa, Có ơn 
ns thì mới lập công được. 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 06, 


A — Etudes bibliques 


Bá : Bồn tóm Sám truyền cii mới 
Pelit résumé mnémotechnique trés ingénieux de l'Histoire 
Sainte pour les tout jeunes enfants, par phrases de 4 mots 
avec un questionnaire à la fin de chaque chapitre. 
Kê tắt một ittruyên về Sấm truyền cũ và tóm hạnh thánh 
D. C. Giêsu. 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 07. 
Ciru-Th? ngón hành. 
Vie populaire de Jésus-Christ d’après la eoncordance é- 
vangélique suivie dans l'ouvrage du chanoine Weber. 
Hạnh thánh Đức Chúa Giêsu theo lời bốn ông thánh sử 
chép truyền lại trong sách E-vang. 
Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 41. 
Süm-irugén cũ 
Comme le fit jadis le P. Ecker dans sa Petite Bible, le 
présent ouvrage met la Bible à la portée des fidéles. 
Ké những tich trong Sấm-truyền cũ từ tạo thiên lập địa 
cho đến khi Chúa Cứu-Thế giáng sinh. 
Broché 0 $ 3ã — franco 0 $ 46. 
Sự thương khó Ð. C. Giêsu bói bón thánh sử tóm lai. 
Récit de la Passiou de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour 
permettre aux fidéles d'en suivre la lecture publique. 
Kê sự thương khó B. C. Giêsu từ khi Người vàovườn Giét- 
s6-ma-ni cho đến khi môn-đệ táng xác Người trong huyệt dá. 
Broché 0 $ 05 — franco 0 $ 08. 
Thánh tích đạo cũ và đạo mói 
Histoire sainte élémentaire écrite dans un style clair à 
Ja poríée des plus jeunes écoliers. 
KÈ vån tắt những truyện tích trong Sécu cü và 
Sám-iruyén mới. 
Broché 0 $ 12 — franco 0 $ 17. 


5 — Catéehisme et prédleation 


|. Caspar : Giáng lé Hói-thánh 
| Explications sur les temps de l'année et les fétes reli- 
Ir gieuses par Mgr Caspar, évêque de Hué, 
| Sách cát nghĩa các mùa và các ngày lễ trong nắm, 
3 volumes brochés 0 $ 40 — franco 0 $ 54. 
Chính :Cách hoc tắc cho biči zung tội rước lễ 
Le titre de ce petit opuscule du P. Simon Chính en mon- 
tre toute l'utilité pour les eatéchuménes et les enfants peu 
doués. Il résume en demandes et réponses tout ce que ceux- 
| ci ont besoin de savoir pour recevoir avec fruit les deux sa- 
I crements de Pénitence et d'Eucharislie. 
Sách này đề giúp các thầy giảng dạy tắt cho người đạo 
mới và tré nhỏ không thuộc thiên phần cho biết cách xưng 
tội rước lễ. 
| | Broché 0 $ 05 — franco 0 $ 10. 
Thánh giáo yêu lý ( Catéchisme en annamite, Sách Thiên ). 
Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 09. 


6 — Vie spirituelle 


| Cần : Gám quanh năm cho dáng theo gương D. C. Giêsu là 
E Thầy ta. 

Adaptation en annamile par le P. Cần du livre « A la 
suite du Divin Maître » du P. Mabeu. Très utile pour les caté- 
chistes, les Religieux et les âmes d'élite qui veulent employer 
ce grand moyen de perfectionnement moral qu'est la médita- 
tien quotidienne. I] développe surtout la grande théorie du 
IL Catholique d'aetioa si nécessaire à notre époque et que l'on 
| ne puise qu'à l'éeole du Maitre. 

. GÀ m theo các việc B. C. Giêsu đã làm cho dáng học đời 
E bát chuóc. 
Cinq petits volumes brochés 1 $ 00 — franco 1 $ 20. 


— 8 — 


Cần : Giáo hội chức sở tu thân 

Les devoirs des dignitaires de paroisse par le P. Can. 
Pent servir utilement de lectures pour une retraite des digni- 
taires, 

Dạy về bon phận kể làm chức việc họ. Nên doc khi cấm 
phòng chức việc. 

Borché 0 $ 05 — franco 0 $ 08 

Cán : Gido nhon hành thiện 

Les devoirs du parfait chrétien par le P. Cán. Peut servir 
de lectures pour une retraite d'hommes. 

Day về bón phận người giáo hữu, Nên düng doc trong lúc 
cám phóng. 

Broché 0 $ 05 — franco 0 $ 08. 

Cần : Tháng Trải tim | 

Petit mois du Sacré-Cœur par le P. Cần, 

Sách nầy chia làm 33 ngày, nên đọc mỗi ngà y trong tháng 
Juin. Có chỉ lễ phép cùng những kiah phải doc khi tôn Rất 
thánh Trái Tim B. C. G, làm vua gia thất, 

| Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 28 

Cán : Tu thân minh cảnh 

Livre du P. Cần très utile aux séminaristes et religieux qui 
veulent vivre dignement dans leur vocation, Il est pour eux 
ce que le Viện tu trinh nữ est pour les religieuses. 

Sách day về bon phận ke ở nhà trưởng la-tinh và ở trong 
nhà dòng. 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 91, 

Cần : Viện lu trinh nữ 

Eerit par le P. Cần dans un style limpide et agréable, cet 
ouvrage entre dans les moindres détails de la vie des reli- 
gleuses indigènes. 

Sách day về bồn phán các người nữ tu trong nhà phước, 
và cũng có ich cho kể ở ngoài đời, 

Broché 0 $ 80 — franco 0 $94 


Chính : Bảy mối tội đầu 

Ce livre du P. Simon Chính, excellent sous le rapport du 
i fond et de la forme, est la traduction d'un ouvrage chinois : 
! Thất khắc cbơn huấn. Il traite de la lutte efficace contre les 7 

i _ péchés capitaux. 

| 

: 


: Sách day cách chống trả chước ma qui cám đỗ vë’ bẩy 
mỗi tội đầu. 
Biocké 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 
Chính : Thang trüi 
C'est Ja traduction par le P. Simon Chinh d'un livre ehi- 
rois du P. Laurent Ly S. J. Il montre la puissarce et la bonté 
de la Sainte Vierge et ce qu'il faut faire pour l'bonorer. 
| Sách giảng về quón phép và lòng lành Đức Bà hay thương 
t giúp pguói ta, cùng chỉ những việc phải làm mà kính Đức Me. 
` Gg Broché 0 $ 20 — franco 0 $ ?8, 
| Huy : Grong phước 
Traduction de l'imitation de Jésus- Christ revue et corri- 
gée par le P. Huy. 
ti Dạy bắt chước B. C. Giêsu cùng chê bó; mọi a giá trá 
' 4 thế gian. 
Broché 0 $ 50 — franco 0 $ 58. VE san 
Khả : Dac đức chon qui 
Traduction par M. Michel Ngó-dinh-Kbá, ancien Minis- 
tre du roi d'Annam, del'ouvrage de Frassinetti « Jésus mo- 
déle du Prétre ». Pour lecture spirituelle et méditation. 
Gám về-Ð. C. Giêsu là gương sáng soi cho thầy cá. 
Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 36. 
Maheu : À la suite du divin Maître 
Vie de Notre-Seigneur méditée, pour chaque jour, sui- 


vant l'année liturgique. 

Le ler volume est épuisé, les 4 autres volumes sont em 
vente au prix de 0 $ 20 l'un, franco 0 $ 25. 

Les 4 volumes pris ensemble 0 $ 60, franco 0 $ 74. 
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Qui : Giảng v? Thiên-thần 

Ce livre du P. Qui de Saigon sur les Saints Anges est di- 
visé en 31 chapitres et peut servir de lectare quotidienne pen- 
dant le mois d'octobre. 

Sách nầy chia làm 31 đoạn, nén doc moi ngày trong 
tháng các thánh Thíén-thán là tháng octobre, 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 33. 

Trang : Tháng Duc Bà 

Mois de Marie par le P. Joseph Trang. 

Sách tháng Đức Bà theo các ngày lễ, đủ 31 ngày. 

Broché 0 $ 40 — franco 0 $ 51. 

Trang : Tự-iích tôn kinh Đức Me La-váng 

Notice historique sur Notre-Dame de La-váng parle P, 
Joseph Trang. 

Sách nầy kê tự tích sự Đức Bà biện ra tai La-văng, cùng 
kề những ơn lạ Đức Me đã ban cho ké nọ người kia bên giảo 
bên lương bói có lòng trông cậy kêu xin Người. 

Broché 0 $ 12 — franco 0 $ 1ã, 

Bài gám tôn kinh óng thánh Giuse 

Traduction d'un opuscule de St, Alphonse de Liguori em 
l'honneur de 5, Joseph 

Những bài gàm nầy đã dịch theo sách ông thánh An- 
phongsó đệ Ligorió đã don. 

Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 09. 

Bồn Nguyén gám 

Maniére de faire la méditation selon la méthode de S. 
Ignace. : 

Dạy làm viêc nguyện gån theo cách ông thánh Inhaxió. 

Broché 0 $ 01 — franco 0 $ (3, 

Cách thức cho dễ nguyện gâm 

Maniére de faire convenablement la méditation. 

Chi những cách thức cho dé làm việc nguyện gám. 

Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 04. 
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Gám hằng ngág quanh năm 

Traduction des méditations du P. Avancini. Gette traduc- 
tion a élé faite avec soin et revisée plusieurs fois. Les médi- 
tations du P. Avancini conviennent aussi bien aux prêtres et 
aux fidéles qu'aux communautés et colléges. 

Gẫu về tánh hạnh Ð. C. Giêsu và lời Người giảng day. 
Dich sách gẫm của Cha Avancini dàng B. CG đã doa. 

3 volumes brochés 1 $ 80 — franco 2 $ 09. 

Góc tích sự cầu xin ông thánh Phanxicô Xavie chín ngày 

Origine de la neuvaine en l'honneur de St. François- 
Xavier et prières pour celte neuvaine. 

Kë duyên do sự cầu xin ông thánh Phanxicô Xavie ehín 
ngày, và kinh đọc khi làm việe chín ngày ấy. Ai rauốn làm việc 
kính ông thánh Phanxicô thì nên biết cảoh nầy. 

| Brcché 0 $ 01 — franco 0 $ 04. 

Tinh thân thường nhựt 

Traduction du second volume des Examens particuliers 
de M. Tronson, traitant des vertus, Le ler volume a paru à 


l'imprimerie de Nazareth à Hongkong. 


Sách xét mình mỗi ngày cho các người ở trong nhà trường 
la-tinh cùng các Linh-muc, 
Broché 0 $ 40 — franco 0 $ 51. 
Tóm tắt vé cách gáin 
Résumé indiquant la manière de faire la méditation. 
Day tóm tắt về cách nguyện gẫm, 
Broebé 0 $ 01 — franco 0 $ 03. 
ụ: Tôn R. th. Trái tim D, C. Giêsu làm vua cai trị trong gia 
thát. 
Manuel del'Inironisatoin du Sacré-Cœur dans les familles. 
" .. CÁt nghĩa về sự Lon Trái-Tim Ð. C. G. làm vaa gia thát. 
Có cbi lé phép và các kinh phái đọc. Có phần phụ thêm dóm 
tắt về việc giò thánh, 
Broché 0 $ 05 — france 0 $ 08 


—- 12 — 


7 — Liturgie 


Escalère : Notes pour servir à la lecture de l'Ecriture 
eceurrenle du Bréviaire 

Ces notes du P, Lucien Escalére plairont aux prêtres et 
séminaristes et leur permettront de mieux goûter le Saint Of- 


fice. 
Pars hiemalis 0$20 franco 0$22 
Pars verna 0, 10 =- 0, 12 
Pars æstiva 0,10 = 0,12 


Pars autumnalis 0,10 — 0,12 
Nous pouvons, sans augmentation de prix, livrer les 4 
brochures réunies en un volume, ou rogner chaque brochure 
afin qu'elle puisse entrer dans les divers Bréviaires. 
Bài Evang Chüa-nhirt lễ cả 
Traduction littérale de tous les Evängiles des Dimanches 
et des fêtes, avec le récit complet et barmonisé de la Passion 
de Notre-Seigreur. Quelques bréves explications indispensa- 
bles ont été intercalées en caractères italiques dans le texte, 
pour l'intelligence des passages plus difficiles et obscurs ou 
pour compléter la pensée del'Evangéliste. On y a ajouté un petit 
commentaire qui résume l'idée générale de l'Evangile du jour. 
Bài Evang ngày Chúa-nhựt, lễ cả có thêm một bai lời dien 
nghĩa cho dễ hiều mấy chô khó hoặc không rõ. Mấy lời thêm 
mà điễn pghĩa thì in bằng chữ xiên cho dé phân biệt với 
chính lời E-vang. 
Broché 0 $ 25 — franco 0.$ 33. 
Kính Latinh ( Prœcipuæ preces latinæ ) 
Cette édition comprend 5 parties : Preces quotidiane ; 
Missa ordinaria et Missa defunctorum ; Preces aliquando re- 
-citande ` Ad benedictionem SS, Sacramenti ; Hymni et Ses 
_queniiæ, 
Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 13, 
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Kinh Nguyên ngày thường và ngày Chúa-nhựt 

Prières officielles de la Commission des Prières réunie à 
Huế pour les jours ordinaires et le Dimanche, Excellent pour 
les enfans et les catéchuménes. 

Sách nầy chi có các kinh doc ngày thưởng, cón ngày 
Cnüá-nhut thì có Kinh nghĩa dire tin và phép lần hội cách 
tát; mà thói. 

Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 09. 

Kinh và cách thưa giúp lé 

Priéres et maniére de servir la messe, impri nées en ca- 
ractéres trés clairs. 

Những kinh và cách giúp lễ, in chữ rõ ràng dé dee, 

Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 05, | 

Muc luc 

Ce livre de prières, outre les trois parties da Nhựt-khoá z 
những kinh doc trong tuần, cách xem lễ và rước lễ, về phép 
giai tội, comprend uae autre partie : Các kinh đọc hoặc hát 
theo mùa trong năm ( về Chúa, và Dir: Bà và cà: Thánh ) et 
un appendice về phép Rửa tji, về phép Taâm sức và về phép 
Hôn- phối. Ar 

Sách này trừ 3 phần về sách Nhựt khoá là : Những kinh 
doc trong tuần, cách xem lễ và rước lễ, và phép giải tội, thì 
có một phần khác chi các kinh do: hoi: hát theo mùa troag 
năm ( về Chúa, về Ðức Bà và các Thánh?) lai có một phần 
Ph thêm về phép Rửa tội, về phép Thêm sứ: và về phép Hón- 
phỗi. 

Broché 0 $ 45, cartoané 0 $ 6),:0 $ 85,71 $ 00, 1 $ 20. 
Abt khoá 
Ce livre de prières contient les 3 premières parties dự 
Muc luc seulement, 
Sách nầy chi có 3 phần đầu trong sách Mục lục, là'; Kinh 
đọc trong tnần, Cách xem lễ, rước lễ và về phép giải tội. 
Broché 0 $ 12 — franco 0 $ 20, 
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Parvum rituale 
Le plus pratique des rituels. En voici du reste la table 
des matières : 

I — Baptême des enfants ; suppléments des cérémonies 
en entier avec les interrogations en annamile ; communion 
des ir firmes ; Extréme-onction ; Bénédiction apostolique ; 
Mariage ; Funérailles ; absoute après la Messe. 

II — Bérédictions : des maisons ; ad omnia ; des scapu- 
laires de N.-D. du Mont-Carmel et de l'Immaculée-Conception ; 
des rosaires ; du cbapelet de N.-D. des sept douleurs ; des 
images de N.-S., de la Ste Vierge et des Saints. 

Sách các phép dé cho các dáng Linh muc. 

Cartonné 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 

Prières françaises unifiées ( Pater, Ave, Credo, Confiteor, 

Gloria, Commendements de Dieu et de l'Eglise ). 
La feuille 0$01 franco 0$ 03 
Les vingt 0,10 — 0,12 
Le cent 0,394 — 0, 40 

Tập lễ phép 

Petit cérémonial à l'usage des servants de Messe, leur 
indiquant tout ce qu'ils doivent préparer et répondre pour 
les cérémories de la Messe et l'administration des Sacrements, 
etc. Priéres latines les plus usuelies, soins à l'église et aux 

objets du culte. 

Sách nầy đề cho các chú giúp lễ dùng. Có chỉ phững đồ 
phải dọn và những câu kinh phải thưa khi thầy cả làm lễ 
cùng làm các phép bi-tich. 

Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 13, 


Tủ-hầu 
Rituel des funérailles qui dale d'un siècle, mais est tou- 
jours suivi. 
Sách đề giúp kẻ liệt cùng táng xác kẻ chết, 
Broché 0 $ 25 — franco 0 $ 33. 


II — Seienees politiques et sociales 


Đức : Phép lịch sự tây. 

Manuel des usages francais par Jacques Lê-văn-Đứe, in- 
đi sperseble à tous ceux qui sort en rapports avec les Euro- 
péens. 

Sách nầy rất cán cho những kẻ có việc giao thiệp với 
người Tây, dé biết cách lịch-sự mà giữ cho khói điều vô phép 
và chướng mát. 

Broché 0 $ 80 — franco 0 $ 38 
Thích : Vấn đề Cong-sán 
La Question du Com munisme. L'auteur nous dit ce qu'est 
le communisme, sa doctrine et où il mène ses adeptes. 

Mấy năm nay ai aicting thường nghe tiếng Cọng-sản. Vậy 
nén coi sách nầy cho rõ chủ r ghïa Cong-sán làm sao kéo lầm. 
Broché 0 $ 10 — franco U $ 13 

Thich : Vấn đề luân lj ngày nay 
La morale d'aujourd'hui. Dans ce petit livre, l'auteur 
nous dit comment la morale s’affaiblit et ce qu'il faut faire 
. pour la fertfier. Il cite de nombreuses sentences de philoso- 
phes et en donne des explications trés claires. 
à Sách rầy tóm y rói vé luân-lý sao mà suy đồi ; luân-lÿ 
làm sao mà chấn chỉnh được. Có trưng nhiều lói có ngôn các 
vj hiền triết. Có lòi chú giải phân minh. . 


Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. 


Nl — Histoire, géographie, voyages 
I — Histoire 


Ban et Thiét : Mở dao Kontum 
Histoire de la pénétration apnamite et francaise dans la 
région moi et de"l'évapgélisation de toute cette région qui est 
devenue maintenant la Mission de Kontum. | 
Dón kề gếc tích sự mở dao trên xứ Kontum, từ r ám 1839 đến 
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năm 1933 là khi Toà-Thänh tách Kontum làm dja-phâa riêng. 
Có nhiều chuyện hay và nhiều tích thảm. 
Broehé 0 $ 60 — franco 0 $ 71, 

Cadière : Résumé de l'Histoire d'Annam 

Inutile de louer ce travail, son auteur est trop connu. 
Malheureusement ce Résumé s'arréte à Gia-Long. 

Tóm tắt sử ky nước Annam. Từ đời ồng-Bìng cho đến 
hết đời vua Gia-Long. 

Broché 0 $ 35 — franco 0 $ 43. 

Huệ : Người Annam cũ ở nước Xièm 

Histoire des Annamites au Siam par Hoàng-Phủ Hoa-Huệ. 
L'auteurracontel'émigration des Annamites au Siam et montre 
comment, en servant le Siam, ils s'illustrérent. Un beau livre, 
tout à la gloire des'Annamites. 

Sách nầy kề lại cho biết vi có gi mà có người Annam qua 
ngụ cư bên Xiém, kề sự người Annam ta dà được người 
Xiem hậu đãi thề nào và có nhiều người Annam cũng được 
làm quan to bên nướe Xiêm. Annam ta ai là người !có lòng 
yêu nói giỗng mình thì nên eoi lắm. 

Broché 0 $ 60 — franco 0 $ 68. 

Quyền : Sử ký nước Annam 

Manuel d'Histoire annamite pour les éléves'des écoles pri- 
maires. Rédigé d'aprés les travaux historiques les plus dignes 
de foi, il donne dans un résumé trés clair, avec un question- 
naires à la fin de chaque chapitre, tout ce qu'un élève anna- 
mite doit connaitre de l'histoire nationale, Il est rédigé pour 
étre utilisó aussi bien dans les écoles élémentaires que dans 
les écoles primaires. 

Sách nầy kề chuyện nước Annam từ lúc ban đầu cho đến 
năm 1939. Lại kề hết các đòng các đời vua cai trị nước Nam, 
cùng các việc đã xảy ra trong nước nhà. Các trường Phâp- 
Việt nên mua cho học-trò học. 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38 
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Memento indochinois 1926, 1927, 1928 
Ces volumes, dont on attend toujours une nouvelle éditi- 
on, N ca — à jour, wais ils restent une mine de renseigne- 
ments agricoles, commereiaux, géegi Noter: 
industriels, sociaux, etc... deiere ie 
Chaque volume cartonné 1 $ franco 1 $ 08 
Les trois volumes pris ensemble 2$ — 24$ 95. 
Résumé d'Histoire de France | Ca 
pour une revision rapide à l'usage 'andi 
Neen p sage des candidats au Certificat 
Ce « Résumé » sans prétention n'a pour but que d'aider à 
retenir le Manuel et à reviser rapidement, à la veille du Cer- 
tificat d'études, ce que le manuel a enseigné, | z; 
Dón tắt sử ký nước Pháp, đề cho các học-trò đi thi pri- 
maires coi đó mà ôn lại các điều đã học về sử ký nước Pháp. 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. | 
2 — Biographie 
Huwu : Bạn Cậu 
Vie du petit Guy de Fontgalland, mort à låge de 12 ans 
en odeur de sainteté, par J.-B. Pham-liéu-Huu. Nombreuses 
dèle pour enfants et jeunes gens. 
Fontzalland rất nhơa déc, đã qua 
làm nhiều phép lạ. Các cậu bé 
ta nên coi mà học đòi bát chước nhơn đức của ban thanh 
niên mình. Sách có hình. In theo tiếng Trung-ky và Bác- ky. 
Edition en annamite broché 0 $ 30 franco 0 $ 35. 
_ =tonkinois — 0,30 — 0,35. 


Hanh thäy Aglibert 
Vie du Cher Frère Aglibert-Marie des 
chrétiennes, décédé à Huë en 1929. 
Hạnh thầy Aglibert về dòng Anh em dạy trường có đạo, 
đã ở bên Annam nầy 88 nắm và đã qua đời tại Huế năm 1929. 
Breché 0 $ 20 — france 0 $ 23. 


illustrations. Excellent mo 
Truyện Cậu bé Guy de 
đời kki mới lên 12 tuoi và dà 


Fréres des écoles 


gp * + i 
EE EE ëm 


— [18 — 


Lich sir Cu Sáu 
. Vie populaire du Père Six ( Baron de Phát-diệm ). C'est 
la première biographie en anuamite du célèbre Père Six. Ce 
livre, orné d'un portrait de l'illustre Tonkinois, mérite 
l'attention de tous les Annamites et aunamitisants. Il est au 
reste d'une leciure agréable et facile. 

Nói về tích hạnh một vi Linh-mue trir danh Nam-Viét, 
thuộc xir Bắc-kỳ, n;ười ta thường gọi là Cu Sáu. Bà con ta 
ai nấy nên sắm lấy quyền sách qui báu nầy mà coi cho biết 
một người Annam đã làm nhiều việc cả thề, có ích trọng cho 
quóc-gia, xã-hội là thé nào. 

Broché 0 $ 69 — franco 0 $ 68. 


3 — Hagiographie 


Hoán : Tiều sử một vi thánh nit kim-thói 
Petite vie illustrée d'une Saiate moderne ( Ste Thérése 
de l'Enfant Jésus } par Trán-cóng-Hoán. A répandre. 
Kẹ tóm tắt hạnh bà thánh Téréxa dé Giê-su Hài-Đồng. 
Broché 0 $ 10 — france 0 $ 13. 
Huy : Hanh ông thánh Phaoló Tông-đồ. 
Vie de Saint Paul Apotre par le P. Pierre Huy dont le 
talent est connu de tous. 
Mỗi ngày Chúa-nhựt ta thường nghe đọc tho ông thánh 
Phao-1ó, vậy hãy eoi hạnh người cho biết. 
Broché 0 $ 40 — franco 0 $ 45. 
Lục : Hanh Chơn-phước Anré Năm Thuóng 
Vie populaire du Bienheureux André Năm "Thuông mar- 
iyrisé au Binh-dinh en 1856 par le P. Pierre Luc. 
Tièu banh chơn-phước Anré Năm-Thuông. 
Broché Q $ 10 — franco 0 $ 13. 
Tri : Hanh ông thánh G. M. Vianney 
Vie populaire du Saint Curé d'Ars par Thomas Trú, 
Dón tắt 1 anh ông thánh Vianney là cha sở ho Ars. 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. 
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À thánh Gioan Baotiæita đệ Bugundia 

Cette vie du Bienbeureux Jean-Baptiste de Bourgogne 
est une adap!ation du beau livre que publia S. E. le Délégué 
Apostolique Mgr Dreyer en 1924 chez Desclée de Brouwer et 
Cie à Lille. Elle intéressera aussi bien les grandes personnes 
que les enfants et offrira à tous des exemples imitables, 

À thárh Gioan Bsotixita dé Bugundia là một thầy dóng 
ông thánh Phanxicô dà nên thánh chẳng phải vì đã làm 
những việc lạ-lùng, mệt tại vưng giữ các việc bồn-phận cho 
nén và thuận theo thánh ý Chúa. Các kẻ trè trung nên coi 


_ hạnh nầy mà học đòi bắt chước người. 


Broché 0 $ 40 — franco 0 $ 48. 
Dón tắt tự lich Chơn-phước Đức Cha Xitéphanó Thề. 
Petite vie du Bienheureux Mgr Cuenot, martyrisé au 
Binh-dinh en 1881. 
Kè tắt tích hạnh Chơn-phước Đức Cha Thè. 
Broché 0 $ 10 — franco 0 § 15. 
Hanh óng thánh J.-B. de la Salle 
Vie populaire du saint fondateur des Fréres des Ecoles 
chrétiennes. 
Dón tắt hanh ông thánh Gioan-Baotixita de la Salle là 
dáng lập dóng Anh em day trường có dao. 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. 
Hanh óng thánh Lug Gongiaga 
Vie de Saint Louis de Gorzague. Comme pour la vie de 
S. François d'Assise, le Monastère de Phước-sơn n'est pas 
étranger à la composition de ce beau livre et il est à souhaiter 
que, malgré la mort du regretté Fondateur, le Fr. Benoit, la 
Collection « Pax Christi » soit continnée, 
Ông thánh Luy Gongiaga là bôn-mang kể thanh niên: 


_ Vậy các kẻ tré tuói hãy coi banh thánh nầy mà bắt chước 


guong sáng của thánh bón mạng minh. 
Broché 0 $ 50 — franco 0 $ 61, ° 
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Hanh ông thánh Phanxicê khó-khăn 
Vie de Saint François d'Assise. L'auteur anonyme fa su 
nous donner une trés belle et trés intéressante vie. 
.. Hạnh ông thánh Phanxieô khô-khäa là díng đã lập dòng 
các Cha Franciseains. 
Broché 0 $ 50 — franco 0 $ 58 
4 — Géographie et voyages 
Dinh : Đông phương du lich 
Tradaction par Eugéae Nguyéa-váa-DBiah? ds l'ouvrage 
a Voyage ea Orientetea Palestine nde M. Jacques Lé-vän-Bte. 
Sách nầy kề viéc di viếng Đất thánh, dịch quyen! sách 
e Voyage en Orient et en Palestine » của ông J. Lê-vắn-Đức. 
Broché 1 $ 09 — frauco 1 $ 08. 
Dinh : Tåy hành lược ký 
Voyage en France de Saigon à Marseille. Traduction par 
Eugène Binh du livre « Vers la France » de M. J. Lâ-văn-Đức. 
Sách nầy kë vié* đi tây, từ Saigon đến Marseille, địch 
theo sách « Vers la Fraaee » của ông Jacques L-văn-Đức. 
Broché 0 $ 30 —'franco 0 $ 35 


Dire : À travers l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre. 

Impressions de voyage d'un Annamite, M. Jacques Lé- 
văn-Đức est un graad voyageur, mais c'est aussi un bon ob- 
servateur et qai sait traduire en excelleat francais ses obser- 
vatioas el ses remarques. 

Sich kề lại việc di da li :h bên uuó': Dire, nu yc Bi và 
nước Anh. 

Broché 1 $ 59 — franco 1 $ 61. 

De : Vers la France 

Notes de voyage de Saigou à Marseille. Guide indispen- 
sable du passager partant pour Frauoe par M. J. L?-ván-D ire. 

Kề viéc di saag Paáp, từ Saigon din Marseille. Những 
nguói muón di tày nén «oi cho biét. 
` Breché 1 $ 00 — tranco 1 $ 03. 


Đức : Vogage en Orient et en Palestine 

Les voyages de M. Jacques Lê-vắn-Đức sont toujours 
intéressants, remplis de fines observations, de remarques 
judicieuses ; i! faut les avoir lus. 

Kề chuyện di viếng Đất thánh và eác xứ làn cán. Hay 


. lắm. Nên coi cho biết. 


Broché 1 $ 50 — franco 1 $ 61. 
Đức : Du lich ba ngâu xe hơi 
Voyage de 3 jours en automobile à trayers le Cambodge, 
mont Bokcr ( núi Tà-lơn ), Kampot ( Cần-giộc), Hà-tiên, 
Hón-chónz, Kép et Réam par M. Jacques Lê-văn-Đức, 
Sách kề chuyện di du lịch bằng xe hoi qua Nam-vang 
nui Tà-lon, Cần-giộc, qua tỉnh Hà-tiên, Hòn-chông, bãi Kép 


. wà Réam. 


Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 23. 
Đức : Du lich bên Xiém 
-Notes de voyage au Siam par Jacques Ló-ván-Birc, 
Kè chuyện di du lịch bên nước Xiêm. 
Broché 0 $ 60 — franeo 0 $ 68, 
Fajolle : De Marseille à Saigon 
Simple récit, descriptions et impressions du beau voyage 
qui conduisit l'auteur, M. Louis Fajolle, vers l'Indochine. 
Trong sách nầy ông Fajolle kề lại những sự ông đã gặp 
và 1à những nơi ông đã thấy lúc êng di tàu từ Marseille đến 
Saigon. | 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. 
Marquet : Avenir du pays d'Annam 
Conférence de M. Jean Marquet : Qu'était l'Anpam avant 
l'arrivée ces Francais ? — Qu'est-il maintenant ? — Que peut 
1l être ? — Que serait-il sans la proteetion francaise ? 
- Về hận vận nước Annam, là bài diễn thuyết của ông 
Jean Marquet đã đọc năm 1926. 
Broché 0 $ 15 — franco 0 $ 20. 
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Dia-dw 

Atlas-Géographie pour les écoles élémentaires et primaires, 
aves questionnaire à la fia de chaque chapitre. C'est la Géo- 
graphie la plus récente et la plus pratique pour tous, maitres 
et élèves. 

Sách näy có 4 phầu : Phần thứ nhứi day chung về Trái- 
dat, Pbần thứ bai về nắm xứ cõi Đông-Pháp. Phần thứ ba về 
nước Ðại-Pháp và thuóc-dja Đại-Pnáp. Phần thứ bón về các 
phương, các nước khắp cả hoàn càu. Có bàn đồ rõ ràng lắm, 

Broché $ 30 — franco 0 $ 38. 


IV — Littérature 
1 - Romans, nouvelles 


Bảo : Thán gái dặm trường 

La Jeure Sibérienne de Xavier de Maistre. Ce livre, célèbre 
en francais, ne manquera pas de le devenir rapidement en an- 
namite grâce à l'excellente traduction de M. J. Táng-thái-Báo., 

Dịch sách ông Xavier de Maistre kề truyện nàng Prascovie 
là một người con gải Nsa 18 tuôi, đốt nåt, quê mùa, vì lòng 
hiếu thảo, cbẳng kề hiềm n:héo, một mình đi bó từ xứ Sibérie 
bên châu À qua đến kinh đồ nước Nga mà cầu xin gỡ tội 
được cho cha. Chuyện tích rất hay, gương hiếu thảo rất tôt. 

Giá 0 $ 20 — franco 0 $ 25. 

Chính : Hai vai gánh: nặng 

M. Hy-Chính conte agréablement l'histoire d'une jeune 
fille qui, par piété, sacrifia toute sa vie pour aider sa mère et 
ses frères, 

Tà.lich sử một nàng con gái đủ cả tài đức, trêa thờ cha 
già mẹ yếu, dưới hết lòng lo lắng cho anh em, nên danh nén , 
phận. Khi cba me qua đời rồi, và bai em trai đã thi đỗ làm. 
quan, thì nàng ấy bò thế mà đi tu, Lại cũng thêm nhiều anh 
tài văn vật đồng thời. Tiêu thuyết tốt, văn chương hay. 
Broché 0 3 20 — franco 0 $ 25. 
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Đinh : Đồ của Hởi 

M. Lê-Ðinh nous dit l'histoire d'un ancien trésor des 
rois chams dont deux chinois essaient de s'emparer, Roman 
très dramatique. 

Chuyên môt ông quan kia được của xưa quí bắn trong đất 
minh tại Nam-ó ( Quảng-nam ). Khi dem của &y về Huế cùng 
khi đem ra Hà-nội cho quan b4c-vât coi, thì quân khách Ngô 
làm mưu nọ chước kia, mà cướp giựt, song vi quan ấy khôn 
khéo và gặp ké trung tín giúp giùm, nên thảy đều thoát nạn 
bình an. Nhiều chuyện hay, nên mua mà coi. 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 


Dinh : Nguoi lội ác 

Conversion d'un grand scélérat par Nguyén-Dinh. 

Truyện một anh hec trò, trước thi lương thiện tử tế, mà 
vì theo bạn xấu chơi bởi, phá hết cơ nghiệp, sau thành một 
tay gian ác, ghe phen giết người cướp của, tóm thâu được 
nhiều tiền bạc, dựng nên cơ đồ giàu sang. Song vì lương tâm 
cắn rúc hằng phải phiền muộn, làn län hoá dai hoá điên. 
Chuyện tích lạ kỳ, kiều nói xuôi hay nên coi cho biết. 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 


Đức : Tim của báu 

La recherche d'un trésor. Ce roman mystérieux de J. Lê- 
vắn-Đức se passe dans la région de Biên-hoà ( Cochinchine ), 

Tiéu thuyết nầy kề chuyện hai người giành của kín của 
một người khác. Một người vë phồn Thiên-địa hội, âm mưu 
phinh gạt giết hại nhiều mạng đề giu! của cho hội ; một người 
có ý giành lại cho chủ mình, song phải nhiều bước gian nan 
trắm đàng cay đẳng mà vẫn son sắt một lòng. Công chuyện 
tráo chát bất ky, khiển cho độc giả phải tin lầm, có khi phải 
hồi hệp tất da cho nạn người, có hồi lóng nhóng đợi trông 
cho ra manh, mối. Thật là một điều thuyết có nhiều chuyện lạ, 
và hay, nên mua mà coi kéo uông. 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 
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Hồng : Tấm lòng bac béo 

L'ingratitude et l'infidélité d'une jeune fiancée nous est 
coniée par M. Nguyễn-nhạn-Hồng. 

Chuyện môt người con gái nhờ một anh học trò cứu khói 
chết đuối, nghĩ tinh en nghĩa đã hửa kết duyên với anh học 
rò ấy. Sau thấy một nơi khác giàu hơn di nói, thì quên ơn 
đồi ý, bó nghĩa anh hoe trò kia mà ưng người nầy. Chẳng 
may cách my năm vợ chồng án chơi phá hết cơ nghiệp, 
mang nợ nần, chồng di lính mó sang tây bj bịnh mà chết, 
còn vợ khô sở thất lạc qua tinh khác, tình cờ gặp anb học 
trò hồi trước đang làm tri-huyệa. Quan huyện nầy chẳng 
chấp lỗi xưa, lại lo giúp đỡ. Tiều thuyết tốt và văn chương 
bay, hãy coi kée uồng. 

Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 28. 


Lam : Chiếc nhẫn vàng 

M. l'hanh-Lam raconte l'amisteire d'une jeune fille qui 
délivra sen fiancé de l'exil qu'il subissait injustement. De 
nor:breuses péripéties rendent ee roman plein d'intérêt et 
moï:trent que la vérité tôt ou tard finit par apparaître. 

Tiều thuyết nầy lắm đoạn khuất khúc éo-le, khiến cho 
kể coi càng dee tới càng lấy làm quái lạ. Việc kề ra trong 
quyền nầy làm chứng ` công lý bao giờ eñng quản trị giữa thế 
gian, dẫu ehbo tình đời điên đảo cố muốn lấp che việc tàn 
ác di nữa, cũng có ngày phải xuất hiện rõ ràag. 

Breché 0 $ 20 — franco 0 $ 28. 


Lam : 7rugén Công-Nghĩa và Tích Hường-Nga 

Histeires de deux jeunes filles de race illustre qui choisi- 
rent pour leurs époux deux jeuues gens de classe inférieure 
mais excellemment doués ; elles leur restèrent toujeurs flidé- 
les méme dans la pauvreté. 

Tiều thuyết nầy kề chuyện hai chàng thanh niên con 
nhà bin tiện mà có tánh tình nghĩa đồng, chí khí trượng 
phu. Lại gặp hai có mi nữ con nhà quyền quí mà chẳng 
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tham phú phụ bin, nên đã bằng lòng gà nghĩa trám nắm 

cùng hai chàng kia, dầu hoạn nạn cơ hàn cũng vẫn một 

lòng trung trính tiết hạnh. Tiu thuyết tốt, văn chương hay. 
Broché 0 $ 30 — franeo 0 $ 88, 

Lam : Khách linh xung lội 

Confessions d'un amoureux par Thanh-Lam. 

Mật ehàng thanh niên lở dai mắc phải chữ tinh. BÓ lỡ 
viéc học hành, trốn tránh cha mẹ mà đeo đuôi tinh nhon, té 
ra tinh ubon không ngõ tới. Chàng ta nghĩ lại mình đại vô 

lối hội hận, kề lại công chuyện mình mà khuyên các bạn 
thanh nién đừng có bắt chước mà đề ái tình vương vấn. Thật 
là một quyền sách có giá trị và bồ ích lắm. 
Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 85. 
Lue : Hai chi em lưu lac 
Histoire de deux petits enfants ( scear et frére ) égarés, 
Roman de Pierre Luc pour les enfants. Abondamment illustré, 
Chuyện hai đứa con nit, me mát såm, cha dem di xứ khác 
mà lánh nạn đói. Chẳng may con lạc cha, bj me min bắt 
đem bán qua Tàu. Sau được về xứ gặp eha lại. Con trai vô 
nhà trwởng la-tinh hoc làm thầy cả, con gái di nhà phước. 
Nhiều Ai thám thương, nhiều chuyện vai lạ : ấy là mót tiều 
thuyết làm riéug cho con nít, rít hay. 
Broché 0 $ 40 — franco 0 $ 51. 

Nam : Ngục trung hoa 

Adaptation par M. Hoài-Nam du célèbre roman de Sain- 
lines ` Piceiola ; c’est assez dire son i:térét. ET 

Sách nầy ebâv; phải là một tiu tauyết hư không mà đặt 
đề ra ; song bao nhiêu công chuyện kề đây đều là có thật chắc 
chán. Đây là dịch cuốn sách của một người Pháp làm ra, mà 
bên Phí p.người ta coi là một quyềm sách rất quí báu, nên đã 
im di in lại nhiều lần lắm, và đã dịch ra tiếng các nước Âu 
Mỹ nữa. Thật là một quyền sách rất có giá trị, đáng xem. 

| Broché 0 $ 60 — franco 0 $ 69, 


Sát : Thiét phán thuyền quyên 

Histoire d'une jeune fille qui ne pu! se marier à cause dé 
la mauvaise réputation de sa mère. M. E. Binh-vän-Sät a su 
en faire un roman des plus intéressants. 

Chuyện một nàng con gái gồm đủ tài sác đã räp ranh kết 
bạn với một chàng cân xứng đôi lứa, mà vì tiếng xấu mẹ nàng 
bó chồng theo trai, nên cha me chàng kia nhứt định không 
chịu. Nàng thất vọng thì đi trầm mình mà chết. Nhiều chuyện 
rất hay, sắp đặt rất khéo, lãi nói rất xuôi, nên coi cho biết. 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 


Thái : Song nghĩa tự 

Ce roman de Pierre Phan-Thái relate les aventures émou- 
vantes de deux valeureux guerriers sous les Lê, guerriers qui 
sauvérent leur pays. e 

Chuyện hai quan võ đời nhà Lê, đã trâi qua nhiều nỗi 
gian nan, sau hết đã cứu được nước mình cho khói quân Ngô. 


Nhiều chuyện vui, nhiều tich ân tình, hiểu dé, v.v. sắp đặt . 


rất khéo, tiếng nói xuôi hay ; nên coi cho biết. 
Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38, 
Tôn : Nghia trong tài khinh 
Aventures de deux jeunes fiancés par Hô-qui-Tôn. 
Truyện một chàng con trai lấy của làm  viée 
lành mà ân đanh, lại một nàng con gái trọng ơn nghĩa hơn 
chuộng giàu sang. Sau hai đàng kết bạn trắm năm với nhau. 
Thật rất xứng vì cá hai cũng đầu là người trọng nghĩa khinh 
tài. Kê nhiều chuyện cñng hay, nén coi. 
Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38, 
Trai : Lug tinh 
Ce roman de M. Ngnyén-ván-Trai relate l'nistoire de deux 
hommes qui, pour un amour déçu, se gardérent raacune du- 
rant 20 ans. L'un deux, riche, perdit toute sa fortune et devint 


malheureux ; l'autre, également trés riche, trouva une mort ` 


misérable. La haine n'engendre que malheur. 
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Tièu thuyết nầy kề chuyện một anh chàng giàu sang, bi 
ve ngoại tình bó nhà theo trai ; chàng ta di tìm mà dỗ vợ 
không chịu trở về, thì giết đi. Từ đó về sau phần buồn mất 
vo, phần lo se việc tàn ác đã làm, mà sinh buôn rầu, gia 
nghiệp tan nát. Lại kề chuyện một anh chàng khác là tình 
nhơn của vợ anh kia, thấy anh nọ giết vợ trước mặt mình 
thì tích lòng thù oán, cách 20 năm gáp anh kia đã sa cơ thì 
báo thù một cách tàn nhẫn dóc Ae, té ra anh ta phải chết 


khốn nạn. Tiêu thuyết nầy cũng rất hay. 


Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 88. 
2 — Poésies 
Cán : Tán mij khüc ca 
Poésies et cantiques de circonstance : réception de l'évé- 


. que ; souhaits à un curé, à un nouveau prêtre, pour les noces 


d'argent ; cantiques pour la fête patronale et les principales 
fêtes de l'année. L'auteur ea est le P. D. H6ô-ngoc-Cän, c'est 
dire la valeur de l'œuvre. 

Trong sách nầy có nhữag bài chúc mừng, ça hát khi rước 
Đức Cha, Cha mới, mừng bón mạng Cha sở hay là khi có 
cuộc lé lac gi khác. 

| Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. 
Đến : Khuyên thiện vän 
— Cet opuscule en vers du P. Joachim Đến contient des ex- 
hortations contre les superstitions. 
Văn khuyên bó những viéc dị đoan. 
Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 05. 

Denis : Luc sûc tranh cóng 

Dispute entre six animaux ( les ministres ) transcrite en 
quóc-ngit, traduite et annotée en trancais par le P. Henri De- 
nis. Tex!e et traduction. 

Lys súc trant công của Cha Henri Denis đã dich ra tiếng 
tây và thêm chú giải. 

Broché 0 $ 30 ; f^ 0 $ 41 — Cartonné 0 $ 50 ; f° 0 $ 61. 
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Denis : Trê cóc tân truyện 
Le Silure et le crapaud. Un ouvrage de grande valeur 
pour les apnamilisants, traduit en français et annoté par le 
R. P. Henri Devis, Abbé de Phước-sơn. 
Truyện trê cóc của cha Henri Denis là bề trên nhà dòng 
Pbuóc-son đã địch ra tiếng Lang-sa và có thêm chú giải, 
Breebé 0 Š 30 — franco 0 $ 38. 
Hué : Thánh-gido sấm ký diên ca 
Petit résumé de l'Histoire Sainte en vers par le P. Hu£, 
Vẫn tóm tắt Sfím truyền eñ từ tạo thiên lập địa cho đến 
Chúa Cứn- Thể ra đời. 
Broché 0 $ 04 — fraaco 0 $ 07. 
Khám : Ty tich Birc Cha Thé vän 
Peésie du P. Khám relatant les principaux épisodes de 
la vie du Bienbeureux Martyr Mgr Cuenot. 
Vän đón tắt tự tích Đức Cha Thè, của cha Khám đã đặt ra, 
Broché 0 $ 05 — franco 0 $ 08. 
Sĩ : Nhựt trinh Phgm-ün-Si 
Dars ce petitopuseule écrit'en vers très simples le P. Si 
relate son arrestation, son interrogatoire et son exil. Le E 
Joseph Phạm-ần-Sĩ était un prêtre de la Mission de Quinhon, 
exilé à Thái-nguyén ; il fut décapité pour ja foi sous le règne 
de Tự-Đức. 
Cha Giu-se Pham-àn-Si là người Binh-dinh, đời Tu-Bire, 
ngài bị bắt lại Phú-y ën, bj dày ra Thái-nguyên ( Bác-ky ) và 
tử đạo ngoài ấy. Người đặt vän nầy mà kề lại sự người bị 
bắt, bị tra hỏi và bi dày là thề nào. ¬ 
Broché 6 $ 04 — franco 0 $ 07. 
Lue sûc tranh cóng. 
Poésie satirique pepulaire attribuée à Tự-Đức. Texte 
annamite seul, 
Luc súc tranh công không dịch ra tiếng tây. 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 07. 
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Sánh thé gian như di cầu khỉ 
Poésie sur la Trappe de Phước-sơn. 
Văn kề phong cánh và cách ăn ở trong dòng Phước-sơn. 
Broché 0 $ 04 — franco 0 $ 07. 
Thánh Mẫu hạnh thật 
Poésie sur la Vie de la Trés Sainte Vierge et cantiques. ` 
Văn dén tắt hạnh thánh Đức Bà và thêm một ít kinh hát 
ngợi khen Đức Mẹ. 
Broché 0 $ 05 —{ franco 0'$ 07. 
 Tré cóc tån truyện 
Le silure et le crapaud. Poésie populaire. Le texte seul. 
Tré cóc tàn truyén tiéng annam. 
Broché 0 $ 01 — franco 0 $ 06. 
3 — Théátre 
Cần : Bay mỗi lội 
Les 7 péchés capitaux. Lucifer envoie ses démons à travers 
le monde et ceux-ci viennent lui rendre compte de leurs ruses 
et de leurs succés, contrariés souvent par l'action des bons 


anges. Inutile de faire l'éloge de cette pièce, son auteur le P. 


D. Hë-ngec-Cân, au si beau talent, est suffisamment connu, 
Tuồng nầy rất hay. Đặt theo cách các tuồng hát bội, có 
nam khách. ` | 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13, 
Chánh et Truyền : ong thánh Gioan và Chúa Cứn- Thế 
Saint Jean et Jésus par les PP. Sébastien Chánh et F.-X. 
Truyén. Jolie petite piéce facile à jouer, 4 actes, nombreux 
personnages. 
Tuông dé diễn, Chia làm 4 hồi. Có nhiều bài hát, nhiều 
vai tuồng. | 
‘Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 25. 
Ger Bà thánh Xéxilia cùng các'ban tir đạo 
Sainte Cécile, trazédie en 7 actes ( 15 persennages ) de]M. 
Paul B.-tri-Co. Nombreuses illustrations. 


Tuồng nầy chia làm 7 thứ, 15 vai tuồng. Sách tuồng có 
hình. | | 
| Broché 0 $ 25 — fra :co 0 $ 30. 
Dinh : Thäy Hồ | 
Aventures du Thäy Hồ par M. P. Thäng-Binh, Comédie 
satirique pour jeunes £ens. 6 personnages. 
Hèi kich một Lồi, r£ t dé diễn, Cho kế thanh niên, 6 vai 
tuồng. 
Broché 0 $ 15 — franco 0 $ 20. 
Đức : Fa thánh Jeanne d'Arc 
Sainte Jeanre d'Arc par M. J. Lê-văn-Bức. Grande tragédie 
en 4 actes, nombreux personnages, 
Tuóng chia làm 4 thứ và có hei lớp phụ thêm. Có nhiều 
vai tuồng. 
Broché 0 $ 25 — franco 0 $30 
Đức : Công-tử Bột di cưới ve 
Le mariage de Công-tử Hội. Comédie satirique par M. J« 
Lê-văn-Đúc pour jeunes gens, en 5 fableaux, 2 personnages. 
Tuồng giéu cé 5 lớp. Cho kể tbanh niên. Có 2 vai tuồng. 
Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 09, 
Đức : Di bắt ăn cướp 
Arresiation de pirates per M. J. Lê-văn-Đức, comédie des 
plus comiques, pour jeunes sens, 4 personnages. 
Tuóng giéu cbo kẻ tbanh niên, dé điễn. Có 4 vai tuồng. 
Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 09 
Dire : Điền linh 
Le recrutement, amusante petite comédie de M. J. Lé-vän- 
Đức, facile à jouer, pour jeunes gens, 6 personnages. 
Tuồng giéu cho kẻ thanh niên, dé diễn. Có 6 vai tuồng. ` 
Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 09 . 
Dire : Hiền ta 
Pièce en 4 actes. Adaptation de l’Avare de Molière e par 
M. J. Lê-văn-Đúc. 10 personnages. 
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tuóng. Có đờn hát. 
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Hài kịch chia làm 4 lớp. Dễ dién. 10 vai tuồng. 
Prix 0 $ 25 — franco 0 $ 30. 
Đức : Ngai vàng 
Le trône d'or. Petite pièce de M. J. Lé-vän-Bte pour 
jeunes enfanis ; à jouer à l'occasion de la fête du curé de la 
paroisse. 
Tuing cho con trẻ, dé diễn trong dịp mừng lễ Bồn-mạng 
Cha sở. Sáu vai chính. 
Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 08. 
Đức : Tičng Chủa goi bà Jeanne d'Arc 
Les voix célestes de Jeanne d'Arc, œuvre de M. J. Lé-ván- 
Đức. Pour jeunes filles. 5 acles. 9 personnages. 
Tuồng nầy đề cho các đồng nhi nữ. Có năm thứ. 9 vai 


Broché 0 $ 05 — franco 0 $ 09. 
Đức : Trước cira thiên dàng 
A la perle du Paradis. Comédie satirique à grand succès 
par M. J. Lé-vár-Bitc. Pour jeunes filles. 9 personnages. 
Tuồng cho đồng nhi nữ, có 2 lớp. 9 vai chinh. 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. 
Đức : Tnồng thương khó 
Nou:elle adaptation de la Passion de Notre-Seigneur 


Jésus-Christ par M. Jacques Lê-văn-Ð ức. 


Đã don theo tuóng thương khó của Đức Cha Tóng và 
nhitu tuồng thương khó khác đã làm bên Tây. 
Broché 0 $ 25 — franco 0 $ 30. 
Đức et Sát : Chúa Hài-Đồng goi 
L'appel de l'Enfant Jésus par MM. J. Lê-văn-Đức et E. 
Dinh-ván-Sát, Délicieuse pièce en un acte pour la féte de 


. Noël. 6 personnages. Pour j jeunes gens. 


Bi kich có một hồi. 6 vai tuóng. Đề điễn lúc lễ Sinh nhựt 


D, C. Giésu. 


Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 11. 
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Dire et Sát : Chúa Hài Nhi ở thành Nazareth 
L'Enfant Jésus à Nazareth par MM. J. Lô-văn-Đức et E. 
Đinh-văn-Sắt. Pièce en nn acte pour enfants, trés facile à 
jouer. 12 person ages. 
Bi kịch cé một bồi. Đề cho con nit, rất ač làm, không 
phải don đồ dac gi lắm. 12 vai tuồng. 
Broché 0 $ 15 — franco 0 $ 18. 
Đức et Sát : Tinh i^ám nghĩa trong 
Amour paternel, amour fraternel. Pièce émouvante com- 
posee par MM. J. Lê-văn-Đức et E. Pinh-ván-Sát pour jeunes 
gens ( 9 persennages prineipaux ), jouée chez les Sœurs de 
Saint Paul à Mÿ-the en juillet 1925 et à l'éeole Taberd en août 
de la méme année. 
Bi kịch phân làm 3 hồi. 9 vai chính. Tuồng nầy đã diém 
tại Nhà-tráng Mỹ-tho và tại trường Taberd Saigon nắm 1925, 
Broché 0 $ 15 — france 0 $ 20. 
Hải : Gương Trang-tử 
Adaptation par M. Cúe-Hải de la prineipale scène du Ma- 
lade imaginaire de Moliére, pour jeunes gens et jeunes filles. 
Hài kịch 12 lớp. Có 6 vai tuông. Cho kẻ thanh niên nant 
nit. 
Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 11. 
Khia et Sắt : Một cha khác me 
Frères de père seulement de MM. Pierre Khja et E. Dinh- 
văn-Sắt. Piéco à grand effet pour jeunes gens, 4 actes, 9 person- 
nages principaux. 
Bi kịch chia làm 4 hồi. 9 vai chính. Đề cho kẻ thanh niên.. 
Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 25. 
Lượng : Thù nhá nợ nước 
Haines de familles, haines nationales de M.Pierre Nguyễn- 
nưu~Lượng. Graïxd drame à effet. Nombreux personnages. 
Bi kịch có ba hài. Có nhiều ngôi tuồng. 
Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 
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Phan : Alleluia 
La Résurrection de M. Henri Phan. Piéce facile à jouer 
au temps de Páques, pour jeunes gens, 3 personnages. 
Tuồng có 5 hồi, đề diễn trong mùa Phục-sinh. Đề cho kẻ 
thanh niên. Có 3 vai tuồng. 
Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 09. 
Phước : Đức Bà hiện ra tai Lourdes 
Apparitions de Notre-Dame à Lourdes par Mile Trần- 
thị-Phước. Pièce représentée avec beaucoup de succès à Mÿ- 
tho, pour jeunes filles. 4 actes, 21 personnages. 
Tuồng chia làm 4 lớp, có nhiều bài hát. Cho cac đồng 
nhỉ nữ. 21 vai tuồng. 
Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 25 
Sát: Hoàng kim huyêt 
Le Joueur meurtrier par M. E. Binh-ván-Sát. Grand dra- 


^X me en 3 actes. 12 personnages. 


Bi kịch phân ra 3 hồi. Có bài hát. 12 vai tung. 
Broché 0 $ 2ã — franco 0 $ 39. 
Sát: Muu thám | 
Le malheur suit la ruse. Comédie £omposée par M. E. 
Đinh-văn-Sắt pour jeunes gens, 4 actes, 10 personnazes, facile 
à jouer. 
Bi kịch có 4 hồi. Cho kể thanh niên, dễ diễn, có 10 vai tuüng. 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13, 


Sát: Rượn 
— Ivresse de M. E. Dinh-ván-Sát. Amusante pièce, facile à 
jouer, pour jeunes gens. 8 principaux personnages. 
Hài kịch một hồi. Cho kẻ thanh niên, dé diễn. Có 8 vai 
chính, 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 13. 
Sinh : Moi biét thi phi 
On sait enfin ce qui vaut le mieux | Comédie de M, J. B, 
Sinh pour jeunes gens, 3 actes, 6 personnages, facile à jouer, 


3 
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Chia làm 3 lớp. 6 vai tuông. Đề cho kể thanh niên. Dễ 
diễn. 


Broché 0 $ 25 — franco 0 $ 30 
Sơn : Anh Tuấn 


Aventures d'Anh Tuấn, grand drame émouvant de Đẳnh- 


Sơn, pour jeunes gens, 8 personnages principaux. 
Bi kịch phân làm một titu dán và ba hồi. 8 vai chính. Đề 
cho kẻ thanh niên, 
Broché 0 $ 2ã — franco 0 $ 30. 
Sơn : Mua nhuần 
La pluie bienfaisante par M. Bánh-Son. Petite comédie 
morale, facile à jouer pour jeunes gens el jeunes filles, 5 
personnages. 
Tuồng nhó cho kẻ thanh niên nam nữ, dé diễn, có 5 ;vai 
tuóng. 
Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 06. 
Son : Thé tinh hài kich 
Six petites comédies satiriques de M. Banh-Son, trés fa- 
ciles à jouer sans beaucoup d'accessoires. 
Sáu cái tuồng nhỏ về việc nhon tinh thế*thái, rất dé diễn 
và rất hay. à 
Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 15. 
Sơn : Vi thương chẳng né 
L'amour maternel l'einporte. Petite piéce trés émouvante 
de M. Đâu ¡:-Sơn, facile à jouer et ne demandant que, 4 per- 
sonnages. 
Tuồng rất thàm có 3 hồi. Cho đồ ag uhi nir. Có 4 vai tuóng. 
Broché 0 $ 08 — franco;0 § 09. 
Thi : Ông thánh Vité tử đạo 
Le martyr de S. Vit. Belle tragédie chrétienne du P. Tho- 
mas Thi, jouée en 1925 à Gia-định. 
Tuóàng hay dà diễn tai Gia-định năm 1925. 
Broché 0 $ 25 — franco 0 $ 30. 
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Tho: : Quả đảo tiên | 
Les prunes enchantées par M. A. Biah-tièu-Tho. Comédie 
burlesque qui fait beaucoup rire, pour jeunes gens, 2 person- 
nages. 
Tuồng giéu cho kẻ thanh niên ; rất dễ diễn. Chỉ có 2 vai 
luồng. 
Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 08. 
Tinh : Óng già hà tién 
Le vieillard avare par M. Nguyễn-hữu-Tình. Petite pièce 
trés facile à jouer et d'un grand comique, 4 actes, 8 person- 
nages. 
Tuóug có 4 hồi. Vui mà dé làm. Có 8 vai tuồng. 
| Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 09. 
Tóng : Tuóng thuong khó 
Passion jouée en 1913 à Saison et en 1924 à Bäria et Sai- 
gon. Son auteur, Mgr Tòng, est aciuellement évêque coad- 
juteur de Phát-diệm, 
Bá don theo sách gẫm: sự thương khó D. C. G. và theo 
các tuüng đã làm bên Tây. 
| Broché 0 $ 25 — franco 0 $ 30. 
4 — Monologues 
Đức : Bốn nói lỗ: 
Cet opuscule de M. J. Lê-văn-Đứe contient 4 monologues : 
Nói lỗi ; Một chuyện rất hái-hüng ; Hát nhứt hạng giỏi ; Thím 
từ Dốt đi xe lửa. 
Tập nầy có 4 tuồng giễu : 1* Nói lối, 2: Một chuyện rát 


hái-hüng, 3: Hát nhứt hạng giỏi, 4: Thim từ DÉI di xe lửa, 


Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 11. 
Đức ; Chủ Tir Dôt di chơi ngoài vüng tàn 
Promenade de Từ Dót au Cap par M. J, Lê-yăn-Đức, 
Monologue pour les jeunes gens. 
Nói lối cho trẻ đồng nhi nam. 
Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 06. 
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MY : Ba con thó 
Les trois lièvres de M. Pau! Mỹ; Petite pièze co nique, 
burlesque, qui fait rire. 
Tuồng giu về 3 con thỏ. 
Prix 0 $ 01 — franco 0 $ 03. 
My : Cải chứng tôi ghét hơn hết 
Le défaut que je déteste le plas par M. Paul Mỹ, Mono- 
logue pour jeunes filles. 
Nói lỗi cho đồng nhi nữ. 
Prix 0 $ 01 — franco 0 $ 04. 
Mỹ : Con thô và con cop 
Le lièvre et le tigre de M, Paul Mỹ. Monologue pour les 
jeunes gens. 
Nói lối cho đồng nhi nam. | 
Prix 0 $ 01 — franco 0 $ 03, 
MY : Viéc liéu minh 
Une affaire périlleuse par M, Paul Mỹ. Monolojue pour 
jeunes filles. 
Nói lối cho trẻ đồng nhi nữ. 
Prix 0 $ 01 — franco 0 $ 04. 
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V — Edueation et enseignement 


1 — Pédagogie 


Programme Officiel de l'Enseignement élémentaire et pri= 
maire franco-indigène. 
Chương trinh các trường nhà nước, chỉ các món phảš 
dag trong các lớp. 
Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 25. 
Cahiers d'écriture 
N° 0 Prix0$04 franco 0 $ 06 
1 — 0,04 ». 0, 06 
2 — 0,04 
3 — 0,04 
4 — 0,04 - 
Remise 10 % à partir de 10 cahiers, 
2) — — — — 100 — 
30 — — — — 1000 — 
Carte d'idenlité 
exigée des candidats indigènes aux examens scolaires, 
Giấy căn cước phải có khi di thi, 
lex. 0$01 franco 0 $ 08 
10— 0,07 — 0, 10 
50— 0,32 -— 0, 40 
100 — 0,60 — 0, 70 
Certificat de Notoriété 
tenant lieu d'acte de naissance 
Tè chứng chi thay vi giấy khai sinh. 
Les, 0$ 01 franco 0 $ 03 
100— 0,80 — "0,985. 
Demande d'inscription à l'examen 
dû C. E, P, F, ou du D. E. P. S, F. I, ou admission au Col- 
lége. 


HS ` e: 


Bon xin hạch bằng Primaires, hay là thi ‘Diplôme, hoặc ` 


xin nhập hoc tại trường Cao đẳng tiéu học. 
_1ex, 0 $ 01 franco 0 $ 03 
100 — 0,80 — 0, 95, 
Demande d'inscription à l'examen 
du Certificat d'Etudes Elémentaires Indigènes. 
Đơn xin hgch Bằng Dën Hoc Yếu lwoc Bản xứ. 
1 ex. 0 $ 01 franco 0 $ 03 
100 — 0, 70 — 0,85 
Registre d'appel pour les écoles 
Sô kêu tên học trò đề cho các trường. 
Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 28. 


2 — Langue annamite 


Cần : Bai luận quốc ngữ 
Rédaclions et amplifications annamites du P. D. Hồ-ngọec- 
*ần. Ouvrage trés u!ile pour les écolesélémentaireset surtout 

pour les éléves se préparant à l'examen du certificat d'études 
primaires franco-indigénes selon le programme nouveau. 

Những bài luận nầy rất hay. Hoc trò don di thi primaires 
hay là primaires supérieures nén coi mà bát chuóc. 

Broché 0 $ 15 — franco 0 $ 18. 

Chinh : Con nit học nói cho nhằm lễ nghi 

Excellent petit livre de 64 pages pour apprendre aux 
jeunes écoliers la mapière de prononcer distinctement et de 
parler correctement. Œuvre du P, Simon Chinh. 

Sách này rất hay, học trò nhó đã biết doc sách nén dùng 
sách này mà tập đọc và hoc cách nói cho nhằm lễ phép. 

Broché 0 $ 10 — franco 0 $ 15. 

Hương : Tiền qnốc-ngữ vänphäp 

Ce petit ouvrage de M. Thanh-Hương sera bientót dans 
les mains de tous les écoliers soit dans son édition annamite, 
soit dans son édilion tonkinoise. 
Sách có 3 phần : I — Day mẹo chung cho được làm ván 
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bài ; II — Day cách dàn bài ; III — Day mẹo riêng về các thứ 
| bài. Mỗi phần mỗi thứ bài đều có ra mẫu kiều cho dé coi dễ 
1 hiéu. Thật là một quyền sách dạy rô-rang cän-kë, rất có ieh 
cho học-trò đề tập làm văn mà di thi Bằng yếu-lược. Có in 
riêng theo tiếng Bâc-kÿ và tiếng Trung-kỳ. 
Edition annamile kết 0 $ 10 — franco 0 $ 13 
Edition fonkinoise — 0, 10— — 0,13 
Kim : Sách meo Annam 
Grammaire annamiie élémentaire par M. le tri-huyén 
Trần-Kim, absolument indispensable aux écoles primaires. 
Này là một sách meo sở-đẳng cần cho các trường. 
Broehé 0 $ 20 — franco 0 $ 25. 
Lue : Ấn học trưởng thành thân 
Ce livre de lecture de Pierre Luc renferme une trentaine 
d'historiet!es, écrites dans un style d'une grarde pureté. Re- 
commandé aux Enropéens qui étudient! l'annanite, 
. Học trò nhỏ đã biết doe sách, nén dùng sách này làm 
sách tập đọc vì có nhiều chuyện vui va rất có ích, 
Broché 0 $ 12 — france 0 $ 17. 
| B Lục : Trung học tri thủ phán 

Les devoirs à remplir par Pierre Luc. 

Sách nầy day bón phận con cái với cha mẹ, bồn phận 
anh em, chị em, vợ chồng, chủ nhà với tôi tớ, bồn phận 
chức việe và dán, bồn phận thầy trò... Mỗi đoạn có kề mộ! 
tích đề làm gương. Thật là một quyền sách hay và có ích. 

Broché 0 $ 30 — franco 0 $ 38. 

Maheu : Cours de langue annamite 

Desliné aux Européens en rapports journaliers avec le: 
Annamites, ce livre contient : Grammaire, Vocabulaire fran- 
çais, Dialogues et phrases courantes, Lexique annamite très 
complet, Modèles de lettres, Compositions données aux 
Examens officiels d'annamite. 

Sách nầy day liéng Annam, có meo, có tiếng một, có câu nói 
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chuyện, có tự vi dé lim tiếng, có kiều viết thơ, có cách làm 
bài dịch tiếng tây ra tiếng annam, hoặc tiếng annam ra tiếng 
tây như kbi thi tiếng anpam thường thấy. Các người tây hoc 
tiếng Arinam nên dùng sách nầy. 

Cartonné 1 $ 00 — franco 1 $ 08. 

Nghĩa : Sách giải nghĩa tiếng mới 

Explication en annamite par Pierre Nghĩa de prés de 
2.000 niets ( termes ) nouveaux empruntés aux caractères 
chinois, 

Sách nầy qui góp gần 2.000 tiếng mới boi chữ nho, cần 
dùng căng cặp, và ciải nghĩa ra tiếng quốc âm rõ ràng, đề 
giúp người xem sách vở, báo chí... Các trường dạy trẻ nhó 
v6 tiếng quốc âm nén sắm mà dùng, thật là rất có ích lắm. 

Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 23. 

Trước : Bài vë hoạch cho con trẻ 

Modèles de petites narrations descriptives annamites 
composés par M. Huỳnh- Trước. Illusiré, 

Trong quyền sách näy có 30 bài thuật chuyện đề làm kiều 
vừa sức hoc trò nhỏ. Các trường sơ-đẳng nên mua. 

Broché 0 $ 10 - franco 0 $ 18. 

Cüa tói táp doc 

Le premier livre de lecture annamite pour l'enfant aprés 
l'étude du syllabaire, avec questionnaire. Nombreuses illus- 
trations. 

Sách này dé cho con nít vira biét dec sách tâp doc cho 
mau biết coi sách. Tuy nhỏ, mà day đủ lé nghi, day bồn phận 
con cái ở với cha mẹ, bón phận học trò đỗi với thầy. Cha mẹ 
nên mua cho con đọc, thầy giáo nên có đề dạy hoc trò. 

Broché 0 $ 06 — traneo 0 $ 10. 

Táp dánh vün. 

Métuode rationnelle et très rapide qui a fait ses preuves. 

Vän quốe ngữ. 

Broché 0 $ 03 — franco 0 $ 05. 
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8 - Langue française 


Cần : Pháp tự khúc ca 

Recueil mnémctechnique par le P. D. Hồ-ngọc-Cần de 
2.20 mo!s frar çais, substantifs, adjectifs et verbes. Méthode 
ingénieuse : les mots sont groupés deux par deux dans le 
genre du Tam-thiên-tw, en français par le sens, en annamite 
par l’assonance, un mot appelant le suivant. 

Sách nầy gồm: được 2.200 tiếng. Cách sắp đặt khéo léo, 
một bên tiếng Lang-sa, một bên tiếng Annam theo nghĩa theo 
vận, tiếng trên ăn vận với !iếng dưới, đọc xuôi miệng êm tai; 
lại những tiếng dùng !rong một chuyện ei thì cũng đặt liên 
tiếp nhau, cú như cách trong sách Tam-thiên-tự. Cha mẹ và 
thầy day nên mua sách nầy cho con nit học. 

Brocbé 0 $ 12 — franco 0$ 15. 

Đức : Faules de Francais 

C'est pour les uns e!les auties que M. J. Lâ-văn-Đức a 
rédigé ce livre avec science, inielligence et expérience, Chaque 

page sur 2 celonnes présente ce qu'il ne faut ni dire ni écrire 
et ce qu'il faut dire et écrire. 

Sách nầy rất cần cho người Annam hoc tiéng Langsa, đề 
coi cho biết những cách nói sai mà sửa lại, 

Broché 0 $ 50 — franco 0 $ 58. 
Martin Daydé : Les modes et les temps en français 
Madame G. Martin-Daydé, professeur en Annam, vient 
de faire paraître un livre sur l'emploi des modes et des temps 
en frarcais destiné à rendre de très grands services aux Anna- 
mites, éléves ou grandes personnes, désireux de se perfec- 
tionner dans la connaissance de la langue francaise. B 

Trés clair, trés ordonné, illustré de quantités d'exemples 

, simples et bien choisis, pourvu de tableaux explicatifs résu- 

mant l'enseignement donné, ce livre est d'une étude très 
facile et donnera des résultats certains. 

Sách này day cách đặt verbes cho nhám modes nhẫm temps. 


d docu. 


Người Annam học tiếng tây nên mua sách näy mà coi 

cho biết. Có nhiều ví dụ rõ ràng dễ kiĉa. 
Broché 1 $ 00 — franco 1 $ 10. 

Méthode de langage francais et annamite 

Ce livre convient à tous les étudiants annamites désireux 
d'apprendre le francais et il est trés utile aux Européeus qui 
commencent l'étude de la langue annamite, 

Quyền sách nầy bấy lâu nay đã được nhiều vị Pháp Nam 
lấy làm gọn gàng, giản tiện, học tiéag Pháp tiếng Nam gi 
cũng mau tấn tới, 

Broché 0 $ 50 — franco 0 $ 58. 
4 — Langue latine 

Cách đặt một câu 

Maniére de construire une proposition, 

Sách nầy cũng như sách mẹo vẫn tắt có 2 phần: phần 
thứ nhứt giải nghĩa về 9 mối tiếng ; phần thứ hai day cách 


đặt câu, đề tập cho quen dáng sau học tiếng la-tinh. 


Broché 0 $ 02 — franco 0 $ 05. 

Cách lập liéng la-tinh 

Petit opuscule édiié à l'usage des jeunes séminaristes 
indiquant d'une facon pratique les dérivés et les composés 
de la langue latine et facilitant ainsi l'étude de cette langue. 

Sách nhó này in ra dé cho học-trò la-tinh dàng. Vi chi 
cho biết cách lập tiếng la-tinh thề nào cho dé hoc dé nhớ. 

Broché 0 $ 08 — franco 0 $ 11. 

Recueil de 150 exercices gradaés sur les régles de la gram- 
maire latine. 

Fables, Morceaux de Morale, petites narrations qui inté- 
resseront l'éléve au plus baut point. 

150 bài tập khó lần lần theo luật mẹo la-tinb. Trong sách 
nầy kề lại vån tắt hoặc truyện biến ngôn hoặc bài luân-lÿ đã 
vui tai mà lại có ich. 

Broché 0 $ 45 — franco 0 $ 58. 
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VI — Seienees et arts 
1 — Sciences agricoles 

Lue : Nghề trồng dâu nuôi tằm | 

L'art de la plantation du mürier et de l'élevage des vers 
à soie par Pierre Luc. 

Sách nầy day cách trồng dâu, hái đâu ; day cách nuôi 
tằm : về buồng tằm, cách cho tằm ăn, về binh tám v. v. Ai 
muốn đề tằm thi nên coi theo sách nầy mà làm. Lại cần cho 
học trò đi thi. 

Broché 0 $ 06 — franco 0 $ 08 

Tưởng : Nghề trồng rau 

Cultures potagéres par M. Mai-hữu- Tưởng. 

Sách này day cách trón phán, bó phàn cho cây; day phép 


__ lập vườn, dạy cách trồng mỗi thứ rau tây, Ai muốn lập vườn 


trồng rau nên mua mà coi, 
Broché 0 $ 15 — franco 0 $ 18 
2 — Sciences mathématiques 

Tru : Thiên ván thường thức 

Premières notions d’astrouomie par M. Thomas Tri. Dans 
ce livre l'auteur nous donne, en un annamite tréslisible, des 
explications seientitiques sur le ciel, la terre et tout ce qui se 
rapporte àces deux sujels : pluies, orages, lune, soleil, éclipses, 
planètes, étoiles etc... Voici un livre à la portée de tous et qui 
ale mérite de rester scientifique. Il intéressera les enfants 
des écoles aussi bien que les grandes personnes. 

Sách nầy day cho biết nhüng việc thường về trái~đất ta ©, 
bầu-trởi, mặt-trời, mắặt-trăng và các ngôi sao, cùng những 
việ thường thấy trong trời đất, Các sách quốc ngữ xưa rày 
' chua có sách nào nói những chuyện ấy. Thật là một quyền 
sách rất cé {eh cho hoc trò trễ nhỏ mà lại cho người lớn nữa, 
Có nhiều bàn hình rõ ràng coi cho dễ hiéu, 
Broché 0 $ 25 — franco 0 $ 33 


Toán pháp và lwgng phdp 

| Premières notions d'aritbmétique et de syslème métrique, 
‘avec questionnaire à la fin de chaque article, à l'usage des 
éléves des écoles primaires. 

Sách toán về bốn phép cệi rễ và phép do lường, de cho 
học trò các iruóng sơ đẳng. Có bài đố cho bọc trò làm. Sau 
mỗi đoạn có đặt câu EOi cho dễ ôn lại bài học. 

Broché 0 $ 25 — franco 0 $ 33. 


3 — Sciences pratiques 


Chochod : La chasse à lir en Annam 

Ecrit par M. Chocbod spécialement pour l'Annam, ce livre 
contient des renseignements et des conseils utiles pour 

toute l'Indochine. 

Il traite des terrains de chasse, des allures du gibier, des 
pistes el traces, du gros et du petit gibier, des animaux dan- 
gereux, du gibier de hasard, e!c... ll consaere 4 chapitres à 
l'armement et l'équipement et se termine par un index des 
noms d'animaux : noms français, annamiles et scientifiques. 

Tout cbasseur doit connai!re ce livre ; mais les non chas- 
seurs y {trouveront eux-mêmes tant de renseignements sur le 
pays, les çens et les bêtes qu'ils ve regretteront pas leur achat. 

Sách nầy day về việc săn bắn. Kè hay đi săn bán hay là 
không, coi cũng biết rhiéu chuyện có ích lắm. 

Broché 1 $ 00 — franco 1 $ 08, 


4 — Chant et musique 


Refrains de Cantiques 
Ce petit livre contient les Refrains de 26 cantiques et est 
destiné aux paroisses françaises et aux écoles chrétiennes. 
Prix 0 $ 02 — franco 0 $ 05. 
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#4 LECTURES 5 


Revue mensuelle 


__ Cette revue de 64 pages sous couverture donne tout 
ce qu'il est nécessaire de connaitre pour se tenir au cou- 
rant des idées et des fails. 
{Son sommaire bien divisé par matières, ses nom- 
breuses rubriques classées par ordre alphabétique 
permettent de retrouver facilement une idée ou un fait. 
Une table en fin d'année facilite davantage encore les 
.. recherches. 
Au point de vue indochinois, sa documentation est 
inégalable. | 
ABONNEMENT ANNUEL 
INDOCHINE 3$ 
AUTRES PAYS 30 FRANCS 
LE N^ :0$25 
Abonnements sans frais dans tous les Bureaux de 
poste de l'Indochine. 
Adresser correspondance, lettres et mandals à 
Monsieur le DIRECTEUR 
| de Lectures 


à QUINHON — ( Annam ) 


LỜI-THĂM 


Revue bimensueile 
Abonnement 2 $ par an 
Spécimen sur demande 
ele br — 
Môi tháng xuất bản 2 lần, thành-mót năm 24 tập. 
| | 
Đăng đủ bài cần thiết, bó-ich cho mọi người mọi 
bực : Nào day về đạo-lý cang-thường ; nào nói về khoa- 
hoc công-nghệ theo buói kim thói; nào bàn luận, dẫn 
giải điều nầy chính dáng, điều nọ hư hèn ; nào thông 
tin tức việc đời, việc đạo khắp cả thế gian. 
Thật là một Tap-chí toàn thiện, toàn mi) váy. 


Giá chẳng bao lăm, chỉ 1 nám có 2 đồng bạc thôi. 


Adresser correspondance, leitres el mandats à 


Monsieur le DinECTEUR 
du LƠI-THAM 
à QUINHON — ( Annam ) 


- geg, RSS EIS Kee? 


EP y crate 
TUÓI XUÂN 


( La Jeunesse ) 
Revue mensuelle 
Abonnement annuel 1 $ 

Cette revue qui a paru pour la première fois en janvier 
s'adresse aux enfants. 

Elle comporte 16 pages de texte avec une quarantaine d'il- 
Justrations. 

Elle ne convient qu'aux enfants. 


Tous les abonnements partent du ler Janvier et sont paya- 
bles d'avance. 


N* spécimen sur demande 
6 abonnements pour 5 $ 
13 — — 10$ 
Báo ra mói tháng mót ky 
Gid báo mót nám 1 $ 00 

Mới in số đầu trong tháng Janvier 1954. Báo nầy in làm 
một tập khồ rộng cũng như Lời-thăm, hết thầy là 16 truong. 
co, chừng 40 bức hinh. 

“Có ý đề cho con nit từ 6-7 tuổi đến 12-13 tubi. 

Trong tập báo này nói những điều có ích cho oon nít, 
những chuyện vui, những cách chơi, những bài đố đề mở 
tri v. v. 

Mua báo một năm thì sẽ kề từ mồng 1 Janvier và phái 
trả tiền trước. 

Ai xin thì sẽ gói không 1 số cho coi thứ 

Người nào mua báo môi năm, hé 
mua 8 số( 5 $ 00) thì đượe thêm 1 số nữa là 6 
mua 10 số ( 10 $ 00 ) thì được thêm 3 số nữa là 18 : 

Adresser lettres et mandats à 
Mousieur le DIRECTEUR 
i du TUÓI-XUÀN 
à QUINHON ( Annam ) 


et 
Revaes 


ABONNEMENT ANNUEL 41 $ 00 


Cette revue donne tous les deux mois: les derniers livres 
parus en Indochine et la liste des ouvrages publiés en France, 
mais se rapportant à l'Iadochine, les sommaires des revues et 
les principaux articles des journaux, etc, etc... 

Elle a pour but de faire la liaison entre Nord et Sud, entre 
éditeurs et libraires, entre éditeurs et public. 

Adresser correspondance, lettres et mandats à 
Monsieur le Directeur 


de Livres et Revues 


à QUINHON—(Annam) 


ee ẽ số. 


RECTIFICATION au CATALOGUE p 


TUÔI-XUÂN 
Revue mensuelle pour les enfants 
Abonnement annuel 1 $. Elle comporte 16 pages dé 
texte avec de nombreuses illustrations. 
Afin de faciliter l'achat du 

TUÔI-XUÂN 
par les enfants, le N° ne se vendra désormais que 0$05. L'a- 
boanemeatd'aae anne 12n% est d'une piastre, nais tout 
abonné qui prendra deux abonnements et plus ne paiera 
chaque abonnement que 0560 


TUÔI-XUÂN 


Ra mói tháng mót ky — Giá bán mót nám 1$ 
Hét tháy là 16 triron;, có nhiều hinh, nhiều chuyện vui, 
mở trí v. v. Có y dé cho con nít từ 6-7 tuói đến 12-13 tubi, 
Cho con nít dé mua 


TUOÓOI-XUÁN 


thì từ nầy về sau mỗi tập chỉ bán 5 xu ( 0$05 ). Còn mua 
một nắm ( 12 số ) cũng Got giá 1$. 

Nầy cho khỏi giành giu'e rầy rà nhau vì nhiều con, 
tbi mua nắn mà mua được 2 số säp lên (2abourements ) 
thì mỗi số ( abonnement ) chỉ bán 0$60 mà thôi. 


Adresser lettres et mandal à ; Monsieur le DinECTEUR 


du TUÓI-XUAN 
à QUINHORN — ( Annam ) 


VIENNENT DE PARAITRE 


| | ) CHÍNH : Gương tôt đồng nhi 

Manuel de morale du P. Simon Chính, cours élémentaire. 
ll renferme 58 historiettes, plus attrayantes les unes que les 
autres, sur les pri»cipaux devoirs de la morale, 

Học trò nhỏ dà coi sách « Con nít hoc nói cho nhằm lễ 
nghỉ » rồi, thi cüng nén doc sách « Gương tốt đồng nhi » näy 
cho đặng học đòi bắt chước những gương tốt kề ra trong. 
sách ấy. Vì có 58 truyện rất vui rất hay về bón phận loài người. 

Broché 0 $ 20 — franco 0 $ 28 
e— 2969 


a 1 
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Précis de leçons de choses 
Pour une revision rapide 
à l'usage des candidats au certificat d'étude primaire. i 
Broché 0 $ 12 — franco 0 $ 15 ` i 
A deme ux P d 

Thơ và Mandat gói cho 
Monsieur le Directeur 
de l'Imprimerie de Quinhon 

QUINHON ( Annam ) 


res Wa 


———— 


: ch. CONST eos te 


Vient de paraitre 


Chanoine Francis TROCHU 
Docteur ès Lettres 
BE ut 


TRUYỆN ÔNG THÁNH 
Gioan Maria Vianney 


LÀ CHA SỞ HỌ ARS ^ 


( 1786 — 1859 ) 
—S£-0 COP A 


( Bán Annam näy có phép Tác-giả ) 
IMPRIMERIE DE QUINHON 


- QUINHON — ( Annam ) 


PRIX :1$50 — FRANCO 1$70 


Tho và mandat gói cho 
Monsieur le Directeur 
de l'Imprimerie de Quinhon 


QUINHON ( Annam ) 


EN DEPÓT ( net ) 


CHÁNH : Bồn day sửa đờn Harmonium 
Giá 0 $ 20 — franco 0 $ 25 


LANG: Địa dư móng học tinh Binh-dinh 
Giá 0 $ 25 — franco 0 $ 30 


BÍNH: Tháng rất thánh Trái-tim Dire Chúa 
Gié-su và giò thánh Giá 0 $ 60 — franco 0 $ 72 
Hanh óng thánh Alphonsó dé Ligori 
dw Già 0 $ 60 — franco 0 $ 71 
L'Indoehine francaise Giá 0 $ 50 — franco 0 $ 50 
Les classiques Larousse 
le vol. Già 0 $ 15 — franco 0 $ 18 


—— d S 


L'IMPRIVERIE DE QUINHON fournit tous les livres édités à 
Paris ou en Indochine au prix indiqué par l'éditeur, porten plus. 

Pour certains livres de France un délai de deux mois et 
demi au plus peut étre nécessaire, » 


Les envois seront faits conire-remboursement. 


IMPRIMERIE de QUINHON 
QUINHON ( Annam ) 


MUC LUO 


ecd Gdt9r eo 
Aütenrs Titre Prix Pages 
Bá Bồn sắm truyền cü mới 0.04 
Ban et Thiệt Mở đạo Kontum 0,60 
Bảo Thân gái dặm trường 0.20 
Cadiére Résumé d'Histoire d'Annam 0.35 
Caspar Giảng lễ Hói-thánh ( 3 vol.) 0,40 
id Van vât chon nguyén 0.03 
Cần Bài luận quốc ngữ ( Cuốn I ) 0.15 
id Bảy mỗi tội 0.10 
id Gám quanh nám ( 5 vol. ) 1.00 
id Giáo hội chức sở tu thân 0.05 
id Giáo nhơn hành thiện 0.05 
id Pháp tự khúc ca 0.12 
1d Tán my khúc ca 0.10 
id Thận chung truy viễn 0.04 
id Tháng Trái tim 0.20 
id Truy tầm chon đạo 0.04 
id Tu thán minh cánh 0.80 
id Viện tu trinh nữ 0.80 
Chánh et Truyền Ông thánh Gioan và Chúa cén thé 0.20 
Chính Bảy mối tội đầu 0.30 
id Bồn phận loài người 0.02 
id Cách học tắt cho biết xung tội 0.05 
id Chon dgo dgi ich 0.02 
E Con nit học nói cho nhằm lễ nghi — 0.10 


id Hiểu kinh eha mẹ 0.05 


Titre 


Hữu Chúa i$ càn khôn 

Nhơn linh chí trọng 

Quang-minh 

Thang trởi 

Thiên Chúa luận 
Chính (Hy ) Hai vai gánh nặng 
Chochod La chasse à tir en Annam 

Bà thánh Xêxilia cùng các bạn tử dao 0.25 29 - 

Khuyến thiện vấn 0.02 27 

Lục süc tranh công 0.30 27 

Trê cóc tân truyện 0.80 28 : 

Đồ của hói 030 23 

Đông phương du lịch 1.00 20 

Tày hành luoc ky | 0.30 20 
Dinh(Thäng) Thầy hồ 0.15 30 
Đình(ng) Người tội ác 0.30 23 
id Yéu nguói 0.08 3 
Đức A travers l'Allemagne, la Belgique 

et l'Angleterre 1.50 20 

id Bà thánh Jeanne d'Arc 0.25 80 - 
id Bốn nói lỗi 0.08 3ð 
id Chü Tir Dót di choi ngoài Vüng tàu 0.03 35 
id Công tử Bột đi cưới vợ 0.00 30 
id- Bao Kirixitó 0.03 3 
id Bi bát án cuóp 0.08 730 
id Điền lính 0.08 30 
id^ 0! Du lịch ba ngày xe hơi 0.20 21 
id , Duljch bén Xiém 0,00 21 


id 

Đức et Sắt 
id 

id 
Escalére 


Fajolle 
Hài 
Hién 
Hoán 
Hóng 

_ Huệ 
Huề 
Hương. 
Hựu 
Huy. 


Tiire 


Fautes de francais 


Hiền ta 


Ngai vàng 

Phép lịch sự tây 

Tiếng Chúa goi bà Jeanne d'Arc 

Tìm của báu 

Trước cữa thiên đàng 

Tuồng thương khó 

Vers la France 

Voyage en Orient et en Palestine 

Chúa Hài đồng gọi 

Chúa Hài nhỉ ở thành Nazareth 

Tình thâm nghĩa trọng 

Notes pour servir à la leeture de 
l'Ecriture occurrente du 


Bréviaire Pars hiemalis 
Pars verna 
Pars æsliva 
Pars autumnalis 


De Marseille à Saigon 

Gương trang tử 

Công giảo Ích gì không 

Tiều sử một vị thánh nữ kim thời 
Tấm lòng bạc bêo 

Người Annam cũ ở nước Xiém 
Thánh giáo sắm ky 

Tiều quốc ngữ văn-pháp 

Bạn cậu 

Gương phước 


Prix Pagès, 


0.50 41 
0.25 30 
0.08 81 
0.80 15 
0.06:,:31 
0.80 25. 
31 
81 
20 
a: 
31 
32 


Auteurs Titre Prix Pagéé 


Huy Hạnh ông thánh Phaolồ 0.40 

j eanningros et Chính “Thánh đạo đại nguyên (2vol) 1.20 

Khả | Bac dire chon qui A | 0.30 

id Đạo chỉ đại nguyên xuất w thiên 0.03 

id Vi nhơn 0.03 

Khám Tự tích Đức Cha Thé 0.05 

Khja et Se Một cha khác me 0.20 

Kim .. Sách Meo Annam . 0.20 
Chiếc nhẫn vàng 0.20 
Khách tình xưng lội 0.30 
Truyện Công nghĩa và tích Hường nga 0.30 
Au học trưởng thành thân ^* 0.90 
Hai chị em lưu lac 0.40 
Hanh ebon phuóc Anré Nám Thuóng 0.10 
Nghề trồng đâu nuôi tám 0.06 
Nghị luận 0.03 
Trung học tri thủ phận 0.30 39 

Lượng Thủ nhà nợ nuóe -0.30 

Lý Lý sự đạo thiên Chúa 0.60 

Maheu À la suite du divin maître ( vol, ) 0.60 

id Cours de langue annamite 1.00 

Marquet Avenir du pays d'Annam 0.15 

Martin-Daydé Les modes et les temps en francais 1.00 

M3 Ba con thó 0.01 

id Cái chứng tôi ghét hơn hết 0.01 

id Con thó và con cop 0.01 

id Việc liều mình 0.01 
Orient et Occident 0.05 
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7 iire 


Nguc trung hoa 

Sách giải nghĩa tiếng mới 
Alleluia 

Birc Bà hién ra 

Giảng về thiên thần 

Sử ký nước Annam 
Hoàng kim huyết 

Mưu thâm 

Hượn 

Thiệt phận thuyền quyên 
Nhựt trình Phạm-ằn-Sĩ 
Mới biết thị phi 

Anh Tuấn 

Mưa nhuần 

Thế tình hài kịch 

Vì thương chẳng nệ 
Confucius et Jésus đevaat la mort 
Song nghĩa tự 

Ong thánh Vitô 

Vấn đề cong sån 

Vấn đề luân lý ngày nay 
Quả đào tiên 

Sanh ký tử qui 

Ông già hà tiện 

Nahĩa trọng tài khinh 
Tuóng thương khó 

Nghề trồng rau 

Lụy-tình 


Titre 


Tháng Đức Bà 


Tu tích tón kính B. Me Lavang 
Hạnh ông thanh G. M. Vianney 
Thiên váa thường thức 

Bài về hoạch cho con trẻ 


+ 


À thánh Gioan Baotixita dé Bugundia 0.40 


Bài Evang Chüa nhut lé cá 
Bài Gàm tón kính óng thánh Giuse 


Biện phân tà chánh 
Bồn nguyện gẫm 
Cách đặt một câu 


Cách lập tiếng Latinh 
Gách thức cho dé nguyện gám 
Cahiers d'écriture N? 0 

1 


Carte d'identité 


Certificat de notoriété 


Chiu lé 
Của tôi tập đọc 
Cứu thế ngôn hành 


0.25 
0.06 


0.30 


Demande d'inscription à Texamen (1ám.) 0.01 


sac 


(prim. ) 0.01 


SES 


sin HEN I TURIN Spes, C 


Tiire Prix Pages 

Địa dư s 0.30 22 
Dón tắt tự tích chon phuóe Ð, Cha 

Xitéphanó Thè 0.10 19 
Gẫm bång ngày quanh năm (3 vol.) 1.80 11 
Góc tích sự cầu ông thánh Phauxicô 

Xavie chín ngày 0.01 11 
Hanh óng thánh J. B. de la Salle 0.10 19 
Hanh óng thánh Luy Gongiaga 0.50 19 
Hanh óng thánh Phanxicó khó khán 0.50 20 
Hanh thày Aglibert 0.20 17 
Kinh Latinh . 0.08 12 
Kinh nguyện ngày thường và ngày 

Chúa nhựt 0.06 18 
Kinh và cách thưa giúp lễ 0.02 13 
Làp cóng 0,04 5 
Lexique des termés de religion 0.15 5 
Lịch sử cụ sáu 0.60 18 
Lục súc tranh công 0.04 28 
Lương thiện 0.02 4 
Memento indochinois 1926, 1927, 1928 

chaque volume 1.00 17 
Méthode de langage français et 

annamite 0.50 42 
Mục lục 0.45 13 
Nhựt khoá 0.12 18 
Ơn nghĩa 0.04 & 
Parvum rituale .0.30 14 
Prières françaises unifiées 0,01 14 


Titre 


Prix Pages 


Programme officiel de l'Enseignemént 


élémentaire et primaire franco- 


indigène 


Recueil de 150 exercices gradués sur 


0.20 87 


les règles de la grammaire latine 0.45 


Refrains de cantiques 

Registre d'appel pour les écoles 
Résumé d'histoire de France 
Sấm truyền cũ 

Sánh thế gian như đi cầu khỉ 
Sự thương khó P, C. G. 

Tập đánh vần 

Tập lễ phép 

Thánh giáo yếu lý ( Thiêềa ) 
Thánh máu hanh tbĝt  .. 
Thánh tích dao cp và đạo mới 
Tỉnh thân thường nhựt 

Toán pháp và lượng pháp 
Tóm tắt về cách äm 

Tôn R. Th. Trái tin B. C. G. 
Tré cóc tân truyện 

Tử hầu 

Vạn phúe vạn hoạ 


0.03 
0.20 
0.10 
0.85 
0.04 2 
0.08 € 


0.03 40 


0.08 
0.06 
0.05 
0.12 
0.40 
0.25 
0.01 
0.05 
0.04 
0.25 
0.01 


ADRESSER TOUTES LES COMMANDES à 
Monsieur le Directeur 
DE L'IMPRIMERIE DE QUINHON 
à Quinhon ( Annam ) 


Tous nos envois sont faits conire-remboursement. 
B L'Imprimerie de Quinhon décline toute responsabilité 
pour les vols commis en cours de route ou les envois égarés. 
Les expéditions sont toujours faites de la facon la plus 
économique, à moins que l'on ne demande la voie la plus 
rapide. 
| Ecrire trés lisiblement son nom et son adresse. 
Ecrire sur feuille séparée les commandes concernant l'Im- 
primerie et celies concernant la Librairie. 
A moins d'indications contraires ies volumes sont expé- 
diés brochés. 
L'Imprimerie de Quinhon peut procurer au prix de France, 
| port en plus, tous les livres édités à Paris, 
| On peut également nous demarder fous les livres édités 


-n Indochine, 


LỜI RAO 


"sëffege 
L 


Ngài nào muốn mua sách vở giấy mA hay là vật gì khác 
nơi nhà-in Quinhơn, thì xin viết các món đồ ấy vào tờ giấy 
riêng cho rõ ràng : thứ gì, sách vỗ Kết, Đóng bia thường hag 
Đảng bia da v. v. và xin mỗi lần mua phải đề tánh danh, chức 
phận, nghề nghiệp, chỗ ở, nhà dây thép cho rõ mà gởi eho 


Monsieur Le Directeur - | 
st de l'Imprimerie de Quinhon HN 
QUINHON ( Annam ) Ả 


F 


Phải chịu tiền giấy gói đồ (emballage) : 1 gói nhó thường 
0$02 ; 3 kilos 0$05 ; 5 kilos 0$10 ; 10 kilos 0$15. | 

Đồ gói theo đường bộ thì mau hơn đường thủy, song phải 
chju tiền thêm ; ngài nào muốn gởi theo cách nào thì xin cho 1 
bồn-quán biết, 1 

Khi gói thơ mua đồ cũng gỗi luôn tiền, nếu các ngài không 1 
nói phải gói cách nào, thì bồn-quán cứ tính tiền gởi Recom- 
mandé ; bằng các ngài dạy gởi theo cách thường thì đồ gói đến 
nếu có mất hay là lạc cách nào thì người mua phải chịu lẩy. 

Gởi thơ mua đồ, mà không gởi tiền hay man-đa một lược, 
thì bồn-quán cứ gởi cách lãnh hoà giao ngân ( contre-rem- 
boursement ) nghĩa là phải đến nhà dây thép mà đưa tiền 
lãnh đồ ; gởi vậy thì tiện cho Nhà-in, cho các ngài khổi lo mất, 
lại chẳng tốn kém gì hơn, vì các ngài có đến nhà dây thép mà 
mua man-da thì tốn tiền mua man-đa đó, tốa tiča gởi lá thơ, 
tổn tiền di đi lại lại nhà dày thép cũng vào đỏ, 


